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Đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ 

tầng Đất Việt 

Nội dung hướngdẫn:  

Tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích BCĐKT theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC và 
sửa đổi theo TT138/2011/TT-BTC, điểm mới của TT133/2016/TT-BTC; Tìm hiểu thực 

tế công tác lập và phân tích BCĐKT tại đơn vị thực tập; Đánh giá ưu khuyết điểm cơ 

bản trong công tác lập và phân tích BCĐKT, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp 

đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp 

 Chịu khó sưu tầm lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ đề tài; 

 Luôn hoàn thành tiến độ đã qui định; 

 Có trách nhiệm với công việc được giao; 

2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong 

nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) 

 Khóa luận tốt nghiệp có bố cục hợp lý, khoa học; 

 Đã khái quát hóa được lý luận về công tác lập và phân tích BCĐKT theo theo QĐ 

48/2006/QĐ-BTC và sửa đổi theo TT138/2011/TT-BTC, đã chỉ ra những điểm 
mới của TT133/2016/TT-BTC về BCĐKT; 

  Phản ánh được qui trình lập và phân tích BCĐKT tại Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt với số liệu logic, phong 

phú; 
  Đã đánh giá được ưu nhược điểm cơ bản trong công tác kế toán tại Công ty Cổ 

phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt trên cở sở đó 

tác giả đã đề xuất được một số biện pháp phù hợp giúp đơn vị hoàn thiện công 

tác kế toán nói chung cũng như công tác lập, phân tích BCĐKT nói riêng. 

    3.  Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp 

Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm hướng dẫn  

 Hải Phòng, ngày 31 tháng 10  năm 2018. 

 Giảng viên hướng dẫn 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong ikinh idoanh, icó irất inhiều iđối itượng iquan itâm iđến itình ihình itài ichính 

icủa idoanh inghiệp inhư icác inhà iđầu itư, inhà icho ivay, inhà icung icấp, ikhách ihàng,… 

iMỗi iđối itượng iđều iquan itâm itới ikhả inăng itạo ira icác idòng itiền imặt, ikhả inăng 

isinh i lời, i khả i năng i thanh i toán i và i mức i lợi i nhuận i tối i đa,.. i Vì i vậy, i việc 

i thường ixuyên itiến ihành iphân itích itài ichính isẽ igiúp icho icác inhà iquản itrị idoanh 

inghiệp ivà icác icơ iquan ithấy irõ iđược ithực itrạng itài ichính, ixác iđịnh iđầy iđủ inguyên 

inhân imức iđộ iảnh ihưởng icủa icác inhân itố iđến itình ihình itài ichính, itừ iđó icó inhững 

igiải ipháp ihữu ihiệu iđể iổn iđịnh ivà ităng icường itình ihình itài ichính icủa iDoanh 

inghiệp. 

Xuất iphát itừ itầm iquan itrọng ivà i iý i inghĩa i icủa i iviệc i iphân i itích  i itình i ihình i 

itài ichính icủa idoanh inghiệp ithông iqua ibáo icáo itài ichính, ikết ihợp ivới iquá itrình 

ithực itập itìm ihiểu ithực itế icông itác i ikế i itoán i itại i iCông i ity i iCổ i iphần i iTư ivấn iĐầu 

itư iThương imại ivà iXây idựng iHạ itầng iĐất iViệt, iem inhận ithấy icông itác iphân itích 

iBảng icân iđối ikế itoán itại iđơn ivị icòn ihạn ichế. iDo iđó iem imạnh idạn iđi isâu inghiên 

icứu iđề itài i“Hoàn ithiện icông itác ilập ivà iphân itích iBảng icân iđối ikế itoán itại iCông 

ity iCổ i iphần iTư ivấn iĐầu itư iThương imại ivà iXây idựng iHạ itầng iĐất iViệt” ilàm iđề 

itài ikhóa iluận itốt inghiệp. 

Ngoài iphần imở iđầu ivà ikết iluận, inội idung ikhóa iluận igồm i3 ichương: 

Chương i1: iMột isố ilý iluận ichung ivề icông itác ilập ivà iphân itích ibảng icân iđối 

ikế itoán itrong idoanh inghiệp itheo iQĐ48/2006/BTC isửa iđổi itheo 

iTT138/2011/BTC. 

Chương i2: iThực itrạng icông itác ilập ivà iphân itích iBảng icân iđối ikế itoán itại 

iCông ity iCổ iphần iTư ivấn iĐầu itư iThương imại ivà iXây idựng iHạ itầng iĐất iViệt. 

Chương i3: iMột isố ikiến inghị inhằm ihoàn ithiện icông itác ilập ivà iphân itích 

iBảng icân iđối ikế itoán itại iCông ity iCổ iphần iTư ivấn iĐầu itư iThương imại ivà iXây 

idựng iHạ itầng iĐất iViệt. 

Bài ikhóa iluận icủa iem iđược ihoành ithành ivới isự igiúp iđỡ, itạo iđiều ikiện icủa 

iban ilãnh iđạo iCông ity, iđặc ibiệt ilà isự ichỉ ibảo itận i tình icủa i cô igiáo i– iThạc isỹ 

iPhạm iThị iKim iOanh. iTuy inhiên ido icòn ihạn ichế inhất iđịnh ivề itrình iđộ ivà ithời 

igian inên ibài iviết icủa iem ikhông itránh ikhỏi inhững isai isót. iVì ivậy, iem irất imong 

iđược  isự  igóp  iý  ichỉ  ibảo  icủa  ithầy  icô  igiáo  iđể  ibài  ikhóa  iluận  icủa  iem  iđược  ihoàn  

 ithiện    hơn. 

Em ixin ichân ithành icảm iơn! 

Hải Phòng, ngày  31 tháng 10 năm 2018 

Sinh viên 

Nguyễn Thùy Trang 
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CHƯƠNG 1:  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG 

TÁC KẾ TOÁN PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 

1.1.1  Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác 

quản lý kinh tế.  

1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính.  

Báo icáo itài ichính i(BCTC) ilà itài iliệu ibáo icáo itổng ihợp, iphản iánh itổng iquát 

ivà itoàn idiện itình ihình itài isản, icông inợ, inguồn ivốn, itình ihình ivà ikết iquả ihoạt 

iđộng isản ixuất ikinh idoanh icủa idoanh inghiệp itrong imột ikì ikế itoán. 

Theo iquy iđịnh ihiện ihành ithì ihệ ithống iBCTC idoanh inghiệp iViệt iNam igồm 

i4 ibáo icáo: 

- Bảng icân iđối ikế itoán. 

- Báo icáo ikết iquả ihoạt iđộng ikinh idoanh. 

- Báo icáo ilưu ichuyển itiền itệ. 

- Thuyết iminh ibáo icáo itài ichính. 

1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. 

Các inhà iquản itrị imuốn iđưa ira iđược iquyết iđịnh ikinh idoanh ithì ihọ iđều icăn  

icứ ivào iđiều ikiện ihiện itại ivà inhững idự iđoán ivề itương ilai, idựa itrên inhững ithông 

itin icó iliên iquan iđến iquá ikhứ ivà ikết iquả ikinh idoanh imà idoanh inghiệp iđạt iđược. 

iNhững ithông itin iđáng itin icậy iđó iđược icác idoanh inghiệp ilập itrên icác iBCTC. 

Xét itrên itầm ivi imô, inếu ikhông ithiết ilập ihệ ithống iBCTC ithì ikhi iphân itích 

ithình ihình itài ichính ikế itoán ihoặc itình ihình ihoạt iđộng isản ixuất ikinh idoanh, 

idoanh inghiệp isẽ igặp inhiều ikhó ikhăn. iMặt ikhác, icác inhà iđầu itư, ichủ inợ, ikhách 

ihàng... isẽ ikhông icó icơ isở ivề itình ihình itài ichính icủa idoanh inghiệp icho inên ihọ 

ikhó icó ithể iđưa ira icác iquyết iđịnh ikinh idoanh ivà inếu icó ithì icác iquyết iđịnh isẽ icó 

imức irủi iro icao 

Xét itrên itầm ivĩ imô, inhà inước isẽ ikhông ithể iquản ilý iđược ihoạt iđộng isản  ixuất 

ikinh idoanh icủa icác idoanh inghiệp, icác inghành ikhi ikhông icó ihệ ithống iBCTC. 

iBởi ivì imỗi ichu ikì ikinh idoanh icủa i1 idoanh inghiệp ibao igồm irất inhiều inghiệp ivụ  

ikinh itế ivà icó irất inhiều icác ihóa iđơn, ichứng itừ... iViệc ikiểm itra ikhối ilượng icác 

ihóa iđơn, ichứng itừ iđó ilà irất ikhó ikhăn, itốn ikém ivà iđộ ichính ixác ikhông icao. iVì 

ivậy inhà inước iphải idựa itrên iBCTC iđể iquản ilý ivà iđiều itiết ikinh itế, inhất ilà iđối 

ivới inền ikinh itế inước ita i- inền ikinh itế ithị itrường icó isự iđiều itiết icủa inhà inước 
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itheo iđịnh ihướng ixã ihội ichủ inghĩa. iDo iđó, ihệ ithống iBCTC ilà irất icần ithiết iđối 

ivới imọi inền ikinh itế, iđặc ibiệt ilà inền ikinh itế ithị itrường ihiện inay icủa iđất inước ita. 

1.1.2 Mục đích và vai trò của Báo cáo tài chính. 

1.1.2.1 Mục đích của Báo cáo tài chính. 

 Các nhà quản trị muốn đưa ra được các quyết định kinh doanh đúng đắn 

thì căn cứ vào điều kiện hiện tại cũng như những dữ đoán tương lai dựa trên 

những thông tin liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà DN đã đạt 

được,được nêu trong BCTC. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về 

tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, 

đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu 

hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo 

cáo tài chính phải cung cấp đầy đủ những thông tin của một doanh nghiệp về: 

- Tài sản. 

- Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. 

- Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác. 

- Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh. 

- Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước. 

- Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán. 

- Các luồng tiền. 

 Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp cần phải cung cấp các thông tin 

khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải thích thêm về các chỉ 

tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán 

đã áp dụng để ghi nhận các nhiệm vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo 

tài chính.  

 1.1.2.2 Vai trò của Báo cáo tài chính. 

 BCTC là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà 

còn chủ yếu phục vụ cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như: Các cơ 

quan nhà nước, các nhà đầu tư hiện tại và đầu tư tiềm năng, kiểm toán viên độc 

lập và các đối tượng có liên quan,... Nhờ những thông tin này mà các đối tượng 

sử dụng có thể đánh giá chính xác hơn về năng lực của doanh nghiệp.   

 Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: BCTC cung cấp những chỉ 

tiêu kinh tế dưới dạng tổng hơp sau một kỳ hoạt động giúp cho họ trong việc 

phân tích và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện 

các chỉ tiêu kế hoạch, xác định nguyên nhân tồn tại và những khả năng tiềm tàng 
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của doanh nghiệp. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp, quyết định quản lý kịp 

thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp mình trong tương lai.   

  Đối với các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước: BCTC là 

nguồn tài liệu quan trọng cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, chế độ về 

quản lý kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ như: 

 - Cơ quan thuế: Kiểm tra tình hình thực hiện và chấp hành các loại 

thuế, xác định chính xác số thuế phải nộp, đã nộp, số thuế được khấu trừ, miễn 

giảm của doanh nghiệp.  

 - Cơ quan tài chính: Kiểm tra, đánh giá tình hình và hiệu quả sử dụng 

vốn của các doanh nghiệp Nhà nước, kiểm tra việc chấp hành các chính sách 

quản lý nói chung và chính sách quản lý vốn nói riêng,...  

 Đối với các đối tượng sử dụng khác:  

 - Các nhà đầu tư: BCTC thể hiện tình hình tài chính, khả năng sử 

dụng hiệu quả các loại vốn, khả năng sinh lời, từ đó làm cơ sở tin cậy cho quyết 

định đầu tư vào doanh nghiệp.   

- Các chủ nợ: BCTC cung cấp về khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp, từ đó chủ nợ đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việc cho vay đối với 

doanh nghiệp. 

 - Các nhà cung cấp: BCTC cung cấp các thông tin mà từ đó họ có thể 

phân tích khả năng cung cấp của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục 

hay ngừng việc cung cấp hàng hóa dịch vụ đối với doanh nghiệp. 

 - Cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp: BCTC giúp cho người 

lao động hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, từ 

đó giúp họ ý thức hơn trong sản xuất, đó là điều kiện gia tăng doanh thu và chất 

lượng sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. 

1.1.3 Đối tượng áp dụng. 

 Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp 

thuộc mọi lĩnh vực và mọi thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những quy định, hướng 

dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ.   

Hệ thống BCTC năm nay không áp dụng cho DN Nhà nước, công ty 

TNHH nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng 
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khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng. Một số trường hợp đặc 

biệt khác như: Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tập đoàn, các đơn vị kế toán 

hạch toán phụ thuộc,... việc lập và trình bày loại BCTC nào phải phụ thuộc vào 

quy định riêng cho từng đối tượng.  

1.1.4 Yêu cầu của Báo cáo tài chính. 

 Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính”, 

lập và trình bày BCTC phải tuân thủ các yêu cầu sau:  

- Đảm bảo tính trung thực và hợp lý: Các BCTC phải được lập và trình bày 

trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, các quy định có liên quan hiện hành. 

-  Phản ánh đúng bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

-  Trình bày khách quan và thận trọng.  

-  Trình bày đầy đủ mọi khía cạnh trọng yếu. 

 Việc lập BCTC phải căn cứ trên số liệu khi đã khóa sổ kế toán. BCTC phải 

trình bày đúng nội dung, phương pháp và nhất quán giữa các kỳ kế toán. BCTC 

phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật đơn vị kế 

toán ký và đóng dấu của đơn vị.  

1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

 Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ 6 nguyên tắc đã được quy định 

tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính”, bao gồm:  

1.1.5.1 Cơ sở dồn tích. 

 DN cần lập BCTC theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên 

quan đến luồng tiền, các nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến doanh nghiệp 

phải được ghi sổ vào thời điểm phát sinh nghiệp vụ. BCTC phải được lập trên cơ 

sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện 

tại và tương lai.   

1.1.5.2 Hoạt động liên tục.  

Khi lập và trình bày BCTC, người đứng đầu doanh nghiệp cần phải đánh 

giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. BCTC phải được lập trên 

cơ sở giả định doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động sản 

xuất kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Người đứng đầu doanh nghiệp 

cần xem xét, cân nhắc đến mọi thông tin có liên quan để dự đoán tương lai hoạt 

động của doanh nghiệp.Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của DN nhà 

lãnh đạo phải xem xét mọi thông tin có thế được dự đoán tối thiểu trong vòng 12 

tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.  
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1.1.5.3 Tính nhất quán. 

 Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong BCTC phải nhất quán từ 

niên độ này sang niên độ khác trừ khi:  

- Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hay 

khi xem xét lại việc trình bày BCTC cho thấy rằng cần phải thay đổi để trình 

bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và sự kiện.  

- Một chuẩn mực kế toán khác có yêu cầu sự thay đổi trong việc trình bày.  

  1.1.5.4 Trọng yếu và tập hợp. 

 Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong BCTC, các 

khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp 

vào các khoản mục có cùng tình chất hoặc chức năng. Tính trọng yếu còn phụ 

thuộc vào quy mô và tính chất của các khoản mục được đánh giá trong các tình 

huống cụ thể.  

1.1.5.5 Bù trừ. 

 Theo nguyên tắc này thì các khoản mục tài sản và nợ phải trả phải được 

trình bày trên BCTC không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác 

quy định hoặc cho phép bù trừ. Các khoản mục doanh thu, chi phí chỉ được bù 

trừ khi:  

- Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác.  

- Một số giao dịch ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp thì được bù trừ khi ghi nhận giao dịch và trình bày BCTC, ví dụ như: 

Hoạt động kinh doanh ngắn hạn, kinh doanh ngoại tệ,... Đối với các khoản mục 

được phép bù trừ, trên BCTC chỉ trình bày số lãi hoặc lỗ thuần (sau khi bù trừ).  

1.1.5.6 Có thể so sánh. 

 Các thông tin bằng số liệu trong BCTC nhằm để so sánh giữa các kỳ kế 

toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong BCTC 

của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần bao gồm cả các thông tin diễn giải bằng 

lời nếu điều này là cần thiết giúp cho người sử dụng hiểu rõ được BCTC của kỳ 

hiện tại. 

1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

1.1.6.1 Hệ thống Báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. 

 Hệ thống BCTC quy định cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 

BCTC năm vá BCTC giữa niên độ.  
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- Báo cáo bắt buộc:   

+ Bảng cân đối kế toán:                                      Mẫu số B01-DNN  

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:           Mẫu số B02-DNN  

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính:                  Mẫu số B09-DNN  

BCTC gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:  

+ Bảng cân đối số phát sinh:                                Mẫu số F01-DNN  

- Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:  

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:                               Mẫu số B03-DNN  

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các BCTC chi tiết khác.   

Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày các chỉ tiêu trong 

từng báo cáo quy định trong chế độ này được áp dụng thống nhất cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ thuộc đối tượng áp dụng hệ thống BCTC này.  

Trong quá trình áp dụng nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ 

sung các chỉ tiêu cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý 

của doanh nghiệp. Trường hợp có sửa đổi thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận 

bằng văn bản trước khi thực hiện. 

1.1.6.2 Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

 Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính: 

 Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lập và 

trình bày BCTC. Bao gồm tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc 

mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.   

Việc lập và trình bày BCTC của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa 

thuộc lĩnh vực đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính 

ban hành hoặc chấp thuận do ngành ban hành. 

1.1.6.3 Kỳ lập Báo cáo tài chính. 

 Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính:  

-  Kỳ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là kỳ kế toán năm. Kỳ 

kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 

năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được 

chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 
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01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau 

và thông báo cho cơ quan Thuế biết.   

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và nộp BCTC cho các cơ quan Nhà 

nước theo kỳ kế toán năm.   

-  Các DN có thể lập BCTC hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý và 

điều hành hoạt động xản xuất,kinh doanh của DN.  

1.1.6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính. 

 Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính: 

-  Đối với các Công ty TNHH, Công ty Cổ phần và các hợp tác xã, thời hạn 

nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính.  

- Đối với doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh, thời hạn nộp Báo cáo 

tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

            Ngoài ra các đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm (quý) cho đơn vị 

kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định 

1.1.6.5 Nơi nộp BCTC Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 

  Nơi nhận báo cáo 

CÁC LOẠI 

DOANH NGHIỆP 

 

Kỳ lập 

báo cáo 
Cơ 

quan tài 

chính 

Cơ quan 

Thuế 

Cơ 

quan 

Thống 

kê 

DN 

cấp trên 

Cơ quan 

đăng ký 

kinh 

doanh 

1. Doanh nghiệp Nhà 

nước 
Quý/Năm x x x x x 

2. Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước 

ngoài 

Năm x x x x x 

3. Các loại doanh 

nghiệp khác 
Năm  x x x x 
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1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán.  

1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán.  

1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán.  

Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh 

tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của 

doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên BCĐKT cho biết toàn bộ 

giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn và cơ cấu 

nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào BCĐKT có thể nhận xét, đánh 

giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Số liệu trên BCĐKT cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của DN theo cơ 

cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn 

cứ vào BCĐKT có thể nhận xét khái quát tình hình tài chính của DN.  

1.2.1.2 Tác dụng của Bảng cân đối kế toán. 

- Cung cấp số liệu cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.  

- Thông qua số liệu trên BCĐKT cho biết tình hình tài sản, nguồn hình 

thành tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo.  

- Căn cứ vào BCĐKT có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khái quát chung tình 

hình tài chính của doanh nghiệp, cho phép đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế tài 

chính Nhà nước của doanh nghiệp. 

-   Thông qua số liệu trên BCĐKT có thể kiểm tra việc chấp hành các chế 

độ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.   

1.2.1.3 Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán. 

 Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Trình bày Báo cáo 

tài chính”, khi lập và trình bày BCĐKT cần tuân thủ các nguyên tắc chung về 

lập và trình bày BCĐKT. 

 Ngoài ra, trên BCĐKT, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được 

trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh 

doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau:  

 Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong 

vòng 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo 

điều kiện sau:  

- Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 

tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại ngắn hạn.  
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- Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng tới trở 

lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại dài hạn.  

 Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kế toán bình thường dài hơn 12 

tháng thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều 

kiện sau: 

 - Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian 

một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại ngắn hạn.  

 - Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian 

dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại dài hạn.  

Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thuyết minh rõ đặc điểm xác 

định chu kỳ kinh doanh thông thường, thời gian bình quân của chu kỳ kinh 

doanh thông thường, các bằng chứng về chu kỳ sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp cũng như của ngành, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.  

 Đối với những doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa 

vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản và 

Nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. 

1.2.1.4 Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán.  

BCĐKT gồm 5 cột: cột đầu tiên ghi các chỉ tiêu của BCĐKT, tiếp theo là 

cột " Mã số", cột "Thuyết minh", cột "Số cuối năm" và cột cuối cùng là cột "Số 

đầu năm".  

 BCĐKT có 2 loại kết cấu, theo chiều dọc và theo chiều ngang. Nhưng dù 

là kết cấu theo chiều dọc hay theo chiều ngang thì đều gồm hai phần:   

 Phần Tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh 

nghiệp đến cuối kỳ kế toán đang tồn tại dưới dạng các hình thái và trong tất cả 

các giai đoạn, các khâu của quá trình kinh doanh. Các chỉ tiêu phản ánh trong 

phần tài sản được sắp xếp theo nội dung kinh tế của các loại tài sản của doanh 

nghiệp trong quá trình tái sản xuất.  

Phần Tài sản được chia thành hai loại: Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài 

hạn.  

 Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của 

doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán. Các chỉ tiêu ở phần nguồn vốn được sắp 

xếp theo từng nguồn hình thành tài sản của đơn vị. Tỷ lệ và kết cấu của từng 

nguồn vốn trong tổng số nguồn vốn hiện có phản ánh tính chất hoạt động, thực 

trạng tài chính của doanh nghiệp.  



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 

Nguyễn Thùy Trang – QT1801K   11 

Phần nguồn vốn được chia thành 2 loại: Nợ phải trả và Nguồn vốn chủ 

sở hữu.  

Ngoài phần kết cấu chính, BCĐKT còn có phần chỉ tiêu ngoài BCĐKT. Hệ 

thống các chỉ tiêu được phân loại và sắp xếp thành từng loại, mục cụ thể và được 

mã hóa để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. 

 Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán theo thông tư 

138/2011/TT-BTC ban hành ngày 4/03/2011 của Bộ tài chính:  

1. Đổi mã số chỉ tiêu “Nợ dài hạn”: Mã số 320 thành mã số 330. 

2.  Đổi mã số chỉ tiêu “Vay và nợ dài hạn”: Mã số 321 thành mã số 331.  

3.  Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm”: Mã số 322 thành 

mã số 332.  

4. Đổi mã số chỉ tiêu “Phải trả, phải nộp dài hạn khác”: Mã số 328 thành mã số 

338.  

5.  Đổi mã số chỉ tiêu “Dự phòng phải trả dài hạn”: Mã số 329 thành mã số 

339. 

6.  Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng phúc lợi”: Mã số 430 thành mã số 

323. 

7.  Sửa đổi cách lấy số liệu chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước”: Mã số 313.  

8.  Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”: Mã số 157.  

9.  Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”: Mã số 327.  

10.  Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn”: Mã số 328.  

11.  Đổi mã chỉ tiêu “Dự phòng phải trả ngắn hạn”: Mã số 319 thành mã số 329. 

12.  Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện dài hạn”: Mã số 334.  

13.  Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”: Mã số 336. 

 Kết cấu Bảng cân đối kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ Tài chính và sửa đổi bổ sung theo Thông tư 

138/2011/TTBTC ngày 31/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có dạng như 

sau (Biểu 1.1):  
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Biểu 1.1: Mẫu bảng cân đối kế toán (Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC 

sửa đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC)  

Đơn vị:... 
Địa chỉ:... 

Mẫu số: B01-DNN 
(Ban hành theo QĐ số 48/2006-QĐ-BTC 

Sửa đổi theo TT 138/2011/TT-BTC) 
 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại Ngày .. tháng .. năm 201.. 
Đơn vị tính: ... 

TÀI SẢN Mã số 
Thuyết 

minh 
Số đầu tháng Số cuối tháng 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100 = 110 +120 +130 + 140 + 150) 

 

100 

 

  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 (III.01)  

  

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 (III.05)    

1. Đầu tư ngắn hạn 121    

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129  (...) (...) 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  
  

1. Phải thu khách hàng 131    

2. Trả trước cho người bán 132  
  

3. Các khoản phải thu khác  138    

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)  139  (...) (...) 

IV. Hàng tồn kho 140  
  

1. Hàng tồn kho  141 (III.02)    

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149  (...) (...) 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150  
  

2. Thuế GTGT được khấu trừ 151    

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 152    

4. Tài sản ngắn hạn khác 158  
  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200 = 210 +220 + 230 + 240 ) 
 

200 

 

  

I. Tài sản cố định 210  (III.03.04) 
  

1. Nguyên giá  211    

2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)  212  (...) (...) 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  213  
  

II. Bất động sản đầu tư 220     

1. Nguyên giá  221    

2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)  222  (...) (...) 

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  230  (III.05)    

1. Đầu tư tài chính dài hạn  231     

2.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài 

hạn (*)  

239  

(...) (...) 
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IV.Tài sản dài hạn khác  240    

1.Phải thu dài hạn  241    

2.Tài sản dài hạn khác  248  
  

3.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  249  (...) (...) 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  

(250 = 100 + 200) 

 

250 

 

  

NGUỒN VỐN     

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300  
  

I. Nợ ngắn hạn 310  
  

1. Vay và nợ ngắn hạn 311    

2. Phải trả người bán 312    

3. Người mua trả tiền trước 313  
  

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 (III.06)    

5. Phải trả người lao động 315    
6. Chi phí phải trả 316    

7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 
khác 

319  
  

8.Quỹ khen thưởng phúc lợi 323  
  

9.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 
phủ  

327  
  

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 328  
  

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn  329    

II. Nợ dài hạn 330  
  

1.Vay và nợ dài hạn  331  
  

2.Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 332    

3.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn  334    

4.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  336    

5.Phải trả, phải nộp dài hạn khác  338    

6.Dự phòng phải trả dài hạn  339    

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)  400  
  

I. Vốn chủ sở hữu 410 (III.07)  
  

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411    

2. Thặng dư vốn cổ phần 412    

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413  
  

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414  (...) (...) 

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415    

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416  
  

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417    

8. Nguồn vốn đầu tư XDCB 418    

II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 430  
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TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  

(440 = 300 + 400) 

 

440 

 

  

   
  

 
 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

1. Tài sản thuê ngoài   

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công hộ   

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.   

4. Nợ khó đòi đã xử lý   

5. Ngoại tệ các loại   
 

Ngày .. tháng ..năm 201.. 
 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:   

1. Số liệu trong các chỉ tiêu có đóng dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình 

thức ghi trong ngoặc đơn (...)  

2. Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo nhưng không được 

đánh lại “Mã số”. 

3. Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối 

năm” có thể ghi là “31.12.X”, “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.  

1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. 

1.2.2.1 Cơ sở số liệu trên Bảng cân đối kế toán. 

- Căn cứ vào Bảng tổng hợp chi tiết. 

- Căn cứ vào Sổ cái các tài khoản. 

- Căn cứ vào BCĐKT cuối niên độ kế toán năm trước. 

1.2.2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán. 

- Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. 

- Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán, đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán liên 

quan. 

- Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian và thực hiện khóa 

sổkế toán chính thức. 

- Bước 4: Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản. 

- Bước 5: Lập bảng cân đối kế toán theo mẫu (B01-DNN) 

- Bước 6: Kiểm tra và ký duyệt. 
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Sơ đồ 1.1:Quy trình lập Bảng cân đối kế toán. 

 

1.2.2.3 Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. 

- Cột “Mã số” dùng để cộng khi lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất. 

- Số hiệu ghi ở cột “Thuyết minh” là các chỉ tiêu ghi trong bản Thuyết minh 

báo cáo tài chính năm thể hiện số liệu chi tiết của các chỉ tiêu này trong 

BCĐKT. 

- Số liệu ghi vào cột “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay căn cứ vào số 

liệu ghi ở cột “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng trong báo cáo này năm 

trước. 

- Số liệu ghi ở cột “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế 

toán năm, được lấy từ số dư cuối kỳ của các tài khoản tổng hợp và chi tiết phù 

hợp với từng chỉ tiêu trong BCĐKT. 

 Phương pháp lập từng chỉ tiêu cụ thể ở cột “Số cuối năm” của Bảng cân 

đối kế toán như sau: 

PHẦN TÀI SẢN 

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (Mã số 100) 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền 

hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi 

ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp. 

Kiểm tra NVKTPS 
Tạm khóa sổ KT, đối 

chiếu số liệu 

Thực hiện các bút 
toán kết chuyển và 
khóa sổ chính thức 

Lập bảng cân đối 
tài khoản 

Lập BCĐKT Kiểm tra, ký duyệt 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” là tổng 

số dư Nợ của các Tài khoản 111 “Tiền mặt”, 112 “Tiền gửi ngân hàng”.  

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 129). 

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 121): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là 

tổng số dư Nợ của TK 121 “Đầu tư tài chính ngắn hạn” trên Sổ cái hoặc Nhật ký 

sổ cái sau khi trừ đi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã được tính vào chỉ 

tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền”. 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 129): Số liệu để ghi 

vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 1591 “Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 

ngắn hạn” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái TK 159. Số liệu chỉ tiêu này được ghi 

âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + 

Mã số 138 + Mã số 139). 

1. Phải thu của khách hàng (Mã số 131): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn 

cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của TK 131 “Phải thu của khách hàng” mở theo 

từng khách hàng trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 131, chi tiết các khoản phải thu 

khách hàng ngắn hạn. 

2. Trả trước cho người bán (Mã số 132): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn 

cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của TK 331 “Phải trả cho người bán” mở theo 

từng đối tượng trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 331. 

3. Các khoản phải thu khác (Mã số 138): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số 

dư Nợ ngắn hạn trên Bảng tổng hợp chi tiết các TK 1388, 334, 338 (không bao 

gồm các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn). 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 139): Số liệu ghi vào chỉ tiêu 

này là số dư Có chi tiết của TK 1592 “Dự phòng phải thu khó đòi” chi tiết dự 

phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trên sổ kế toán chi tiết của TK 1592. Chỉ tiêu 

này được ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

IV. Hàng tồn kho (Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149) 

1. Hàng tồn kho (Mã số 141): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ 

của TK152 “Nguyên liệu, vật liệu”, TK153 “Công cụ, dụng cụ”, TK 154 “Chi 

phí sản xuất kinh doanh dở dang”, TK155 “Thành phẩm”, TK156 “Hàng hóa”, 

TK157 “Hàng gửi đi bán” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.  
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2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu 

này là số dư Có của TK 1593 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” trên Sổ cái hoặc 

Nhật ký sổ cái. Chỉ tiêu này được ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

V. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 157 

+ Mã số 158) 

1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (Mã số 151): Số liệu để ghi vào chỉ 

tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của TK133 “Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” 

trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước (Mã số 152): Số liệu để ghi vào chỉ 

tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước” trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 333. 

3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 157): Số liệu để ghi 

vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 171 “Giao dịch mua bán lại trái phiếu 

Chính phủ” trên Sổ kế toán chi tiết TK 171. 

4. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư 

Nợ các TK 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý”, TK 141 “Tạm ứng”, TK 142 “Chi 

phí trả trước ngắn hạn” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.  

B – TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200). 

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 

I. Tài sản cố định (Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213) 

1. Nguyên giá (Mã số 211): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của 

TK 211 “Tài sản cố định” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.  

2. Giá trị hao mòn lũy kế (Mã só 212): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư 

Có của các TK 2141, 2142, 2143 trên Sổ chi tiết TK 214. Số liệu này ghi âm 

dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 213): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này 

là số dư Nợ của TK 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ 

cái. 

II. Bất động sản đầu tư (Mã số 220). 

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 222 

1. Nguyên giá (Mã số 221): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của 

TK 217 “Bất động sản đầu tư” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.  
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2. Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 222):Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số 

dư Có của TK 2147 “Hao mòn bất động sản đầu tư” trên Sổ kế toán chi tiết TK 

2147. Số liệu chỉ tiêu này ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 230). 

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 239 

1. Đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 231): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số 

dư Nợ của TK 221 “Đầu tư tài chính dài hạn” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.  

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 239): Số liệu ghi vào 

chỉ tiêu này là số dư Có của TK 229 “Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn” trên Sổ 

cái hoặc Nhật ký sổ cái. Số liệu ở chỉ tiêu này ghi âm. 

IV. Tài sản dài hạn khác (Mã số 240) 

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249 

1. Phải thu dài hạn (Mã số 241): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi 

tiết dài hạn trên Bảng tổng hợp chi tiết các TK 131, 1388, 331, 338. 

2. Tài sản dài hạn khác (Mã số 248): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư 

Nợ của TK 242 “Chi phí trả trước dài hạn”, TK 244 “Ký quỹ, ký cược dài hạn” 

trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 249): Số liệu ghi vào chỉ tiêu 

này là số dư Có chi tiết TK 1592 “Dự phòng phải thu khó đòi” chi tiết dự phòng 

phải thu dài hạn khó đòi trên Sổ chi tiết TK 1592. Số liệu này được ghi âm.  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã số 250) 

Mã số 250 = Mã số 100 + Mã số 200 

PHẦN NGUỒN VỐN 

A –NỢ PHẢI TRẢ (Mã số 300) 

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320 

I. Nợ ngắn hạn (Mã số 310) 

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + 

Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 323 + Mã số 327 + Mã số 328 + Mã số 329 

1. Vay ngắn hạn (Mã số 311): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của 

TK 311 “Vay ngắn hạn” và TK 315 “Nợ phải trả” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

2. Phải trả cho người bán (Mã số 312): Số liệu ghi ở chỉ tiêu này là số dư 

Có  trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 331 “Phải trả cho người bán” được phân loại 

là ngắn hạn. 
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3. Người mua trả tiền trước (Mã số 313): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là 

tổng số dư Có trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 131 “Phải thu của khách hàng” 

được mở cho từng khách hàng. 

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Mã số 314): Số liệu để ghi vào chỉ 

tiêu này là số dư Có chi tiết của TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước” trên Bảng tổng hợp chi tiết TK 333. 

5. Phải trả người lao động (Mã số 315): Số liệu ghi và chỉ tiêu này căn cứ 

vào số dư Có chi tiết của TK 334 “Phải trả người lao động” trên sổ kế toán chi 

tiết TK 334. 

6. Chi phí phải trả (Mã số 316): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của 

TK 335 “Chi phí phải trả” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.  

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác (Mã số 318): Số liệu để ghi vào chỉ 

tiêu này được căn cứ vào tổng số dư Có của TK 338 “Phải trả phải nộp khác”, 

TK 138 “Phải thu khác” trên Bảng tổng hợp chi tiết của TK 338, TK 138 (không 

bao gồm các khoản phải trả phải nộp khác được xếp vào loại phải trả dài hạn).  

8. Quỹ khen thưởng phúc lợi (Mã số 323): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số 

dư Có của TK 353 “Quỹ khen thưởng phúc lợi” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

9. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 327): Số liệu ghi vào 

chỉ tiêu này là số dư Có của TK 171 “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 

phủ” trên Sổ kế toán chi tiết TK 171. 

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 328): Số liệu ghi vào chỉ tiêu 

này là số dư Có của TK 3387 “Doanh thu chưa thực hiện” trên sổ chi tiết TK 

3387 (Số doanh thu chưa thực hiện có thời hạn chuyển thành doanh thu thực 

hiện trong vòng 12 tháng tới). 

11.  Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 329): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là 

số dư Có chi tiết của TK 352 “Dự phòng phải trả” trên sổ kế toán chi tiết TK 

352 (chi tiết khoản dự phòng cho các khoản phải trả ngắn hạn). 

II. Nợ dài hạn (Mã số 330) 

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 334 + Mã số 336 + Mã số 338 + 

Mã số 339 

1. Vay và nợ dài hạn (Mã số 331): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư 

Có chi tiết của TK 3411 “Vay dài hạn”, TK 3412 “Nợ dài hạn” và kết quả tìm 

được của số dư Có TK 34131 trừ (-) dư Nợ TK 34132 cộng (+) dư Có TK 34133 

trên sổ kế toán chi tiết TK 3413. 
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2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Mã số 332): Số liệu ghi vào chỉ tiêu 

này là chi tiết số dư Có của TK 351 “Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm” trên 

Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (Mã số 334): Số liệu để ghi vào chỉ 

tiêu này là số dư Có của TK 3387 “Doanh thu chưa thực hiện” trên sổ kế toán 

chi tiết TK 3387 (Số doanh thu chưa thực hiện có thời hạn chuyển thành doanh 

thu thực hiện trên 12 tháng hoặc bằng tổng số dư Có TK 3387 trừ (-) số doanh 

thu chưa thực hiện ngắn hạn phản ánh ở chỉ tiêu 328). 

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 336): Số liệu ghi vào chỉ 

tiêu này là số dư Có TK 356 “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” trên sổ kế 

toán TK 356. 

5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác (Mã số 338): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này 

là tổng số dư Có chi tiết của TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” trên sổ kế toán 

chi tiết TK 338, được phân loại là dài hạn. 

6. Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 339): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số 

dư Có chi tiết của TK 352 “Dự phòng phải trả” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.  

B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) 

Mã số 400 = Mã số 410 

I. Vốn chủ sở hữu (Mã số 410) 

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + 

Mã số 416 + Mã số 417 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411):Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ 

vào số dư Có của TK 4111 “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” trên sổ chi tiết TK 4111. 

2. Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư 

Có của TK 4112 “Thặng dư vốn cổ phần” trên sổ kế toán chi tiết TK 4112. Nếu 

TK này có số dư Nợ thì được ghi âm. 

3. Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 413): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số 

dư Có của TK 4118 “Vốn khác” trên sổ kế toán chi tiết TK 4118. 

4. Cổ phiếu quỹ (Mã số 414): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 

419 “Cổ phiếu quỹ” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái và được ghi âm. 

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 415): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số 

dư Có của TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

Trong trường hợp có số dư bên Nợ thì được ghi âm. 
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6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 416): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này 

căn cứ vào số dư Có của TK 418 “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu” trên Sổ cái 

hoặc Nhật ký sổ cái. 

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 417): Số liệu ghi vào chỉ tiêu 

này là số dư Có của TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối” trên Sổ cái hoặc Nhật 

ký sổ cái. Trong trường hợp TK 421 có số dư bên Nợ thì được ghi âm. 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440) 

Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BCĐKT 

1. Tài sản thuê ngoài: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 001 “Tài 

sản thuê ngoài” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này 

là số dư Nợ TK 002 “Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công” trên Sổ cái 

hoặc Nhật ký sổ cái. 

3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi, ký cược: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số 

dư Nợ TK 003 “Hàng hóa nhận bán hộ, ký cược, ký gửi” trên Sổ cái hoặc Nhật 

ký sổ cái. 

4. Nợ khó đòi đã xử lý: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 004 “Nợ 

khó đòi đã xử lý” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

5. Ngoại tệ các loại: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 007 “Ngoại 

tệ các loại” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán.  

1.3.1 Sự cần thiết của việc phân tích BCĐKT.  

Bảng cân đối kế toán là 1 trong 4 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có 

vai trò rất quan trọng. Bảng cân đối kế toán phản ánh tổng quát giá trị tài sản 

hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất 

định. Việc phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp và 

các đối tượng liên quan thấy rõ được thực trạng tài chính cũng như kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. 

Hiện nay, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tu Thương mại và Xây dựng Hạ 

tầng Đất Việt (Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ 

tầng Đất Việt) còn tồn tại một số hạn chế trong công tác kế toán phân tích bảng 

cân đối kế toán. Vấn đề đặt ra đối với Công ty lúc này là phải phân tíchtình hình tài 

sản, nguồn vốn như thế nào và từ đó đưa ra phương án sử dụng một cách hiệu quả 
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nhất tài sản và nguồn vốn. Vì vậy, việc phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh 

giá công tác sử dụng tài sản và nguồn vốn tại Công ty là điều cần thiết. 

1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT.  

- Phương pháp chuyên gia: khai thác ý kiến đánh giá của các giảng viên 

có chuyên môn,nhân viên kế toán tại doanh nghiệp để xem xét, nhận định về 

công tác kế toán phân tích Bảng cân đối kế toán cũng như các đánh giá về công 

tác sử dụng tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương 

mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

- Phương pháp so sánh, tỷ lệ: phương pháp này được sử dụng để tính 

toángiá trị tài sản, nguồn vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại 

và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt tại thời điểm nhất định; đối chiếu, so sánh giữa 

các kỳ để đưa ra nhận định về cơ cấu tài sản cũng như nguồn vốn của công ty. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: dựa trên thông tin điều tra thu thập 

được,tác giả sẽ tiến hành phân tích, tổng hợp theo trình tự thời gian từ đó đánh 

giá tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán. 

1.3.3.1 Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu 

chủ yếu trên BCĐKT.  

Đánh giá khái quát tình hình tài chính là việc xem xét, nhận định sơ bộ 

bước đầu về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Công việc này sẽ giúp cho 

nhà quản lý biết được thực trạng tài chính cũng như đánh giá được sức mạnh tài 

chính của doanh nghiệp. Để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp cần 

tiến hành: 

 Phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản: Thực hiện việc so 

sánh sự biến động trên tổng tài sản cũng như từng loại tài sản cuối kỳ so với đầu 

năm. Đồng thời còn phải xem xét tỷ trọng từng loại tài sản trong tổng tài sản và 

xu hướng biến động của chúng để thấy mức độ hợp lý của việc phân bổ. Để 

thuận tiện cho việc phân tích, ta lập bảng như sau: 
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Biểu 1.2: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU  

TÀI SẢN 

Đơn vị tính: VNĐ  

Chỉ tiêu Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

năm 

Chênh lệch 

(±) 

Tỷ trọng 

Số 

tiền 

(đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

đầu 

năm 

(%) 

 

Số 

cuối 

năm 

(%) 

A – Tài sản ngắn hạn        

I.Tiền và các khoản TĐ tiền        

II.Các khoản ĐTTC ngắn hạn        

III.Các khoản phải thu ngắn hạn        

IV.Hàng tồn kho        

V.Tài sản ngắn hạn khác        

B – Tài sản dài hạn       

I.Tài sản cố định        

II.Bất động sản đầu tư        

III.Tài sản ĐTTC dài hạn        

IV.Tài sản dài hạn khác        

Tổng cộng tài sản        
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 Phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn: Là việc phân 

tích sự biến động trên tổng số nguồn vốn cũng như từng loại nguồn vốn cuối 

năm so với đầu năm. Bên cạnh đó còn phải xem xét tỷ trọng từng loại nguồn vốn 

chiếm trong tổng số và xu hướng biến động của chúng để thấy được mức độ an 

toàn trong việc huy động vốn. Để thuận tiện cho việc phân tích ta lập bảng sau:  

 

Biểu 1.3: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU 

NGUỒN VỐN 

Đơn vị tính: VNĐ  

Chỉ tiêu Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

năm 

Chênh lệch 

(±) 

Tỷ trọng 

Số 

tiền 

(đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

đầu 

năm 

(%) 

 

Số 

cuối 

năm 

(%) 

A – Nợ phải trả        

I.Nợ ngắn hạn        

II.Nợ dài hạn        

B – Vốn chủ sở hữu       

I.Vốn chủ sở hữu        

Tổng cộng nguồn vốn        
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1.3.3.2 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua khả năng 

thanh toán.  

 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: Chỉ tiêu này cho biết với 

tổng số tài sản hiện có của doanh nghiệp có đảm bảo trang bị được cho các 

khoản nợ hay không? Trị số của chỉ tiêu càng lớn thì khả năng thanh toán càng 

cao, thể hiện tình hình tài chính lành mạnh. 

  

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = 
Tổng tài sản

Tổng nợ phải trả
       

                                                                

 Hệ số thanh toán nhanh:  Hệ số này cho biết, với số tiền và khoản 

tương đương tiền hiện có, doanh nghiệp có thể thanh toán được bao nhiêu phần 

nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này càng lớn thì khả năng thanh toán các khoản nợ càng 

cao. 

 

Hệ số thanh toán nhanh = 
Tiền + các khỏan tương đương tiền

Tổng nợ ngắn hạn
 

 

 𝐻ệ 𝑠ố 𝑛ợ: Hệ số này cho biết cứ sử dụng một đồng vốn kinh doanh 

thì có bao nhiêu đồng vay nợ. Hệ số này càng lớn và có xu hướng càng tăng thì 

chứng tỏ tổng nguồn vốn của doanh nghiệp là vốn vay, do đó rủi ro tài chính 

tăng và ngược lại. 

Hệ số nợ = 
Tổng số nợ phải trả

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp
 

Hoặc = 1 – Hệ số vốn chủ sở hữu  

 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Hệ số này chỉ rõ khả năng 

chi trả nợ ngắn hạn đến hạn của doanh nghiệp. Giá trị của hệ số này càng lớn thì 

khả năng tài chính của doanh nghiệp càng lành mạnh.  

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn = 
Tổng nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn
  

 

 

  



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 

Nguyễn Thùy Trang – QT1801K   26 

Biểu 1.4: Bảng phân tích khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu Công thức tính 

Cuối 

năm 

(lần) 

Đầu 

năm 

(lần) 

Chênh 

lệch 

(lần) 

1. Hệ số thanh 

toán tổng quát 

Tổng tài sản 

Nợ phải trả 
   

2. Hệ số thanh 

toán nợ ngắn 

hạn 

Tài sản ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn 
   

3. Hệ số thanh 

toán nhanh 

Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tổng nợ ngắn hạn 
   

1.3.4 Sự khác nhau của các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán giữa thông tư 

133 và quyết định 48/2006/QĐ-BTC  

 Phần Tài sản  

Trong TT 133 không chia thành 2 loại TS ngắn hạn và TS dài hạn 

Trong mục “Đầu tư tài chính” TT133 có thêm chỉ tiêu “Đầu tư nắm giữ đến 

ngày đáo hạn” (TK 128), “Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác” (TK 2281) 

Trong mục “Các khoản phải thu ngắn hạn” có thêm chỉ tiêu: “Phải thu nội bộ 

ngắn hạn” – Mã số 133, “Tài sản thiếu chờ xử lý” – Mã số 135. Chỉ tiêu “Các 

khoản phải thu khác” – Mã số 134, nhưng trong quyết định 48 là Mã số 138. 

Trong mục “Hàng tồn kho” chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” – Mã số 

149, trong TT133 là Mã số 142   

Chỉ tiêu “Chi phí XDCB dở dang” – Mã số 213, trong TT133 là Mã số 170. Chỉ 

tiêu “Thuế GTGT được khấu trừ” – Mã số 151, nhưng trong TT133 là mã số 181 

 Phần nguồn vốn 

Trong TT33 không chia thành 2 loại Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn 

Trong QĐ48 có “Vay ngắn hạn” (TK 311), “Vay dài hạn” (TK 3411), còn trong 

TT133 gộp chung vào “Vay và nợ thuê tài chính” (TK 341) 
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CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN 

ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẤT VIỆT 

 

 2.1 Tổng quát về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng 

Hạ tầng Đất Việt. 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 

- Tên Tiếng Anh: Dat Viet Infrastructure Construction and Trading 

Investment Consulting JSC. 

- Địa chỉ trụ sở chinh: số 32/29 Hai Bà Trưng, Phường Hai Bà Trưng, 

Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

- Điện thoại: 0225.8831292 

- Fax: 0225. 8831292 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu  tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 

Việt được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 2012. Giấy đăng kí kinh doanh số 

0201255583 được cấp lần đầu ngày 16 tháng 4 năm 2012 bởi Sở kế hoạch đầu  

tư thành phố Hải Phòng. 

Các công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây 

dựng Hạ tầng Đất Việt xây dựng luôn đạt chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, 

vệ sinh môi trường đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với giá cả hợp lý. 

Thương hiệu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng 

Đất Việt đã được khẳng định trên thị trường. Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng 

hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng của 

quý khách hàng gần xa. 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 

Việt đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cụ thể như sau: 
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Bảng 2.1: Các lĩnh vực xây dựng cụ thể 

 

STT Tính chất công việc Số năm kinh nghiệm 

 Xây dựng chuyên dụng ( chuyên ngành )  

1 

Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, 

dân dụng, giao thông ( cầu đường, bến 

cảng…) thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ 

tầng đô thị và khu công nghiệp, đường dây, 

trạm biến áp 

6 

2 
Gia công, sửa chữa cơ khí, gia công kết cấu 

thép 
6 

3 Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà 6 

4 
Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng ngành 

xây dựng 
6 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 

Việtcó nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí, theo 

quy chế hoạt động của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy 

định của pháp luật. 

Công ty phải tự điều hành và quản lý mọi hoạt động của mình, phải tự 

hạch toán sổ sách theo đúng pháp luật. 

+ Xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh và dịch vụ, phát triển theo kế 

hoạch và mục tiêu, chiến lược của Công ty. Liên doanh liên kết với các đơn vị 

trong và ngoài ngành để mở rộng thị trường. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, hướng dẫn hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhằm hạn chế thất thoát về kinh tế. 

+ Thực hiện mọi cam kết trong hợp đồng kinh tế đó ký kết với các tổ chức kinh 

tế. 

+ Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội theo qui định của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

Công ty. 
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+ Điều quan trọng nhất các sản phẩm phải đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao 

của khách hàng về chất lượng, giá cả dịch vụ, thẩm mỹ. Sự tín nhiệm của khách 

hàng là mục tiêu cao nhất của Công ty, bởi vì khách hàng là nhân tố quan trọng 

quyết định tới sự sống còn của của Công ty, chỉ có đáp ứng được nhu cầu của 

khách hàng thì Công ty mới có thể đứng vững được trên thị trường. 

2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và những thành tích đạt được của Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt trong những năm gần 

đây. 

Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty có nhiều thuận lợi nhưng 

cũng gặp không ít khó khăn.  

- Thuận lợi:   

 Đội ngũ nhân viên văn phòng, lao động tại xưởng có nhiều kinh 

nghiệm, năng động, nhiệt huyết, luôn nỗ lực hết mình vì công việc và đặc biệt là 

tinh thần trách nhiệm rất cao, có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm tốt.       

 Môi trường làm việc văn minh, lành mạnh và chuyên nghiệp.       

 Bộ máy quản lý chuyên nghiệp, dễ dàng kiểm tra, kiểm soát. 

- Khó khăn:       

 Những năm đầu hình thành mô hình quản lý và phương thức hoạt 

động còn nhiều thiếu sót tạo ra những khó khăn nhất định cho hoạt động của 

Công ty.  

  Nguồn vốn của công ty có lúc còn hạn chế không đáp ứng đủ nhu 

cầu kinh doanh của Công ty.       

 Sự biến động giá cả gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của 

Công ty.       

 Nhu cầu sử dụng của khách hàng đa dạng.       

 Đối thủ cạnh tranh nhiều. 

- Những thành tích mà Công ty đạt được trong những năm gần đây:  

 Chấp hành nghiêm chỉnh những luật lệ mà nhà nước ban hành. 

 Luôn hoàn thành tốt những kế hoạch đã đề ra, tạo được nhiều ấn 

tượng với khách hàng và các nhà cung cấp. 

 Tạo thêm nhiều công việc cho những người dân trong vùng. Luôn 

giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động. 
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2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại 

và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

Công ty thực hiện kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. Phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã 

hội trong và ngoài tỉnh. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả, 

Công ty tổ chức bộ máy theo mô hình trực tuyến tham mưu. Bộ máy quản lý gọn 

nhẹ theo cơ chế một thủ trưởng trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của 

người lao động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đất Việt 

                                                            

Giám đốc: Là người đứng đầu công ty, là người đại diện hợp pháp trước pháp 

luật. Có quyền quyết định điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty theo phương án kế hoạch đã được duyệt. 

Phó giám đốc: Là người giúp việc cho giám đốc, theo dõi điều  hành công việc 

theo sự phân công uỷ quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc và 

pháp luật về nhim vụ được giao. Trong đó: 

Phó giám đốc kỹ thuật: Có nhiệm vụ xác định các định mức về  kinh tế kỹ thuật. 

Phó giám đốc tài chính: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều động nhân lực và quản 

lý nguồn vốn gửi điểm của công ty.  

Phòng kinh doanh: Là phòng chủ lực xác định việc thành bại trong.Hoạt động 

kinh doanh của công ty. Chức năng và nhiệm vụ của phòng là xây dựng kế 

hoạch, tổ chức ký kết các hợp đồng kinh tế, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm 

Hội đồng Quản Trị 

Giám đốc 

Phó giám đốc phòng 

kĩ thuật 

Phó giám đốc phòng 

tài chính 

Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật 
Phòng tài chính kế 

toán 
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vụ kế hoach, cung cấp thông tin thị trường, tìm hiểu thị trường và giúp ban giám 

đốc lập phương án, sắp xếp mô hình kinh doanh theo từng thời kỳ và xây dựng 

mạng lưới kinh doanh sao cho phù hợp. 

Phòng tài chính - kế toán: Theo dõi, ghi chép,tính toán, phản ánh tình hình kinh 

doanh của công ty, quản lý hệ thống thông tin liên lạc, bảo mật số liệu, quản lý 

toàn bộ vốn của công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc. Thực hiện hạch toán 

kinh tế độc lập, thường xuyên hạch toán tình hình công nợ, tăng cường quản lý 

vốn. Xây dựng bảo vệ và phát triển thông tin về các yêu cầu của khách hàng về 

cách thanh toán, chế độ thanh toán, đồng thời tính toán lỗ, lãi, lập các báo cáo kế 

hoạch, tờ khai thuế, quyết toán thuế và quyết toán tài chính cho công ty. 

Phòng kỹ thuật: chịu trách nhiệm kĩ thuật thi công, bao gồm kĩ thuật hiện 

trường, kĩ thuật tại trụ sở được cử xuống giám sát chất lượng công trình, đảm 

bảo thi công công trình đạt chất lượng theo thiết kế. hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra 

chất lượng thi công cũng như đánh giá hiệu quả tiến độ thi công, đề xuất các 

biện pháp khắc phục các khó khăn ( nếu có ) với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó, 

phối hợp với các bộ phận khác trong ban chỉ huy công trường theo dõi lên kế 

hoạch tổ chức thi công phù hợp. 

2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

2.1.5.1 Đặc điểm bộ máy kế toán tại Công ty. 

Để phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lí của công ty, công ty áp dụng 

việc tổ chức kế toán theo kiểu tập trung với cơ cấu như sau: 

 
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Kế toán trưởng 
kiêm tổng hợp 

Kế toán công 
nợ 

Kế toán tiền 
lương và các 
khoản trích 
theo lương  

Kế toán Nguyên vật 
liệu(NVL) và Công 
cụ dụng cụ(CCDC) 

Thủ quỹ 
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Kế toán trưởng kiêm tổng hợp: Là một kế toán tổng hợp có mối liên hệ trực 

tiếp với các kế toán thành phẩm, có năng lực điều hành và tổ chức. Kế toán 

trưởng liên hệ chặt chẽ với giám đốc, tham mưu cho họ về các chính sách tài 

chính – kế toán của công ty, ký duyệt các tài liệu kế toán, phổ biến chủ trương 

và chỉ đạo thực hiện chủ trương về chuyên môn, đồng thời yêu cầu các bộ phận 

thực hiện những công việc chuyên môn có liên quan tới các bộ phận chức năng. 

Kế toán công nợ: Chịu trách nhiệm trong việc thanh toán và tình hình thanh 

toán với tất cả khách hàng cộng thêm cả phần công nợ phải thu. Sau khi kiểm tra 

tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ gốc, kế toán công nợ viết phiếu thu chi (đối 

với tiền mặt), séc, ủy nhiệm chi...(đối với tiền gửi ngân hàng) hàng tháng lập 

bảng lập bảng kê tổng hợp séc và sổ chi tiết đối chiếu sổ sách thủ quỹ, sổ phụ 

ngân hàng, lập kế hoạch tiền gửi lên cho ngân hàng có quan hệ giao dịch. Quản 

lý các TK 111, 112 và TK chi tiết của nó. Đồng thời theo dõi các khoản công nợ 

phải thu, phải trả trong Công ty và giữa Công ty với khách hàng… phụ trách TK 

131, 136, 141, 331, 333, 336. 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Tính toán và hạch toán tiền 

lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, các khoản khấu trừ vào lương, các khoản 

thu nhập, trợ cấp cho CBCNV của công ty. Hàng tháng căn cứ vào bảng chấm 

công đồng thời tổng hợp số liệu để lập bảng tổng hợp thanh toán lương của công 

ty. 

Kế toán NVL, CCDC: Có nhiệm vụ tổng hợp tài liệu từ các phần hành kế toán 

khác nhau để theo dõi trên các bảng kê, bảng phân bổ làm cơ sở cho việc tính 

chi phí và giá thành sản phẩm. Theo dõi số lượng NVL nhập - xuất - tồn để lập 

kế hoạch mua NVL. Đồng thời kế toán cũng theo dõi cả phần CCDC, hàng 

tháng tính và phân bổ để ghi vào bảng kê. Quản lý các tài khoản152, 153,155, 

157, 632. 

Thủ quỹ: Quản lý quỹ tiền mặt của Công ty, hàng ngày căn cứ và phiếu thu, 

phiếu chi tiền mặt để xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ quỹ phần thu chi. Sau 

đó tổng hợp, đối chiếu thu chi với kế toán có liên quan. 

2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty. 

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung  

(Sơ đồ 2.3). 
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Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi định kỳ 

Đối chiếu, kiểm tra 

 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung của 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật 

ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán của nghiệp vụ 

đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ cái theo từng nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh. 

Hệ thống sổ sách mà Công ty đang sử dụng bao gồm: 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ cái 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Chứng từ gốc 

Nhật ký chung 

Sổ cái 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Sổ thẻ kế toán 
chi tiết 
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Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty: Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc 

kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung, đồng thời ghi vào những đối tượng cần theo 

dõi chi tiết và sổ quỹ. Định kỳ, từ Nhật ký chung và sổ quỹ kế toán tiến hành ghi 

vào sổ cái các tài khoản có liên quan. Đồng thời, tiến hành đối chiếu với bảng 

tổng hợp chi tiết, kế toán ghi vào bảng cân đối kế toán. Khi tất cả các số liệu trên 

bảng cân đối khớp, kế toán tiến hành lập Báo cáo tài chính. 

2.1.5.3 Hình thức kế toán, chế độ chính sách và phương pháp kế toán tại 

Công ty. 

Công ty áp dụng hình thức kế toán: theo hình thức Nhật ký chung 

 - Chế độ kế toán công ty áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán 

doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định 

48/2006/QD – BTC  ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính kể từ ngày 

01/01/2017 công ty áp dụng TT133/2016. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ  

- Phương pháp khấu hao TSCD: Phương pháp đường thẳng  

- Tính giá vốn hàng xuất kho: Phương pháp nhập trước xuất trước  

 - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên 

- Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01tháng 01, kết thúc ngày 

31 tháng 12 hàng năm 

- Công ty sử dụng VND là loại tiền chính để hạch toán 

 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật kí chung: tất cả các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi vào sổ Nhật ký chung,theo trình tự thời 

gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. 

Sau đó lấy số liệu trên Nhật kí chung để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ phát 

sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau : 

 Sổ Nhật ký chung, Sổ cái     

 Các sổ thẻ kế toán chi tiết                              

Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và có trên bảng cân đối số phát sinh 

phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên Sổ Nhật ký chung. 

*Trình tự ghi chép và luân chuyển chứng từ: Hàng ngày căn cứ vào các 

chứng từ làm căn cứ ghi sổ, kế toán ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật kí 
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chung đồng thời ghi vào các sổ kế toán chi tiết liên quan. Sau đó căn cứ vào số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật kí chung vào sổ cái theo các TK kế toán phù hợp. Cuối 

tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối phát sinh. 

Sau khi kiểm tra số liệu khớp đúng với số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp 

chi tiết ( được lập từ các sổ kế toán chi tiết) để lập BCTC. 

2.2 Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

2.2.1 Căn cứ lập BCĐKT tại Công ty. 

 Căn cứ vào bảng CĐKT của năm trước. 

 Căn cứ vào các sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết.  

 Căn cứ vào sổ cái các tài khoản. 

2.2.2 Quy trình lập BCĐKT tại Công ty. 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 

Việt thực hiện lập BCĐKT theo các bước sau: 

Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh trong kỳ kế toán. 

Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán và đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán liên quan. 

Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian và khóa sổ kế toán 

chính thức. 

Bước 4: Lập bảng cân đối số phát sinh. 

Bước 5: Lập bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DNN. 

Bước 6: Thực hiện kiểm tra và ký duyệt. 

2.2.3 Nội dung các bước lập BCĐKT tại Công ty. 

Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong kỳ kế toán. 

Kiểm tra tính có thật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm phản ánh tính 

trung thực của thông tin trên Báo cáo tài chính. Vì vậy, đây là công việc được 

phòng Kế toán của Công ty tiến hành chặt chẽ. 

Kế toán tiến hành kiểm tra như sau: 

- Sắp xếp chứng từ kế toán theo trình tự thời gian phát sinh. 

- Đối chiếu nội dung kinh tế, số tiền phát sinh từng chứng từ với nội dung 

kinh tế, số tiền của từng nghiệp vụ được phản ánh trong sổ sách kế toán.  

- Nếu phát hiện sai sót, lập tức điều chỉnh và xử lý kịp thời.  
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Ví dụ 1: Kiểm tra tính có thật của nghiệp vụ ngày 02/03/2016 mua 

Thép hộp mạ phục vụ công trình sửa chữa phà 30-11 số đăng ký 

HP-0943 của Công ty TNHH Thép Ống 190. Tổng số tiền thanh 

toán là 12.623.884 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt:  

- Hóa đơn GTGT số 0000657 (Biểu số 2.2) 

- Phiếu chi 01 (Biểu số 2.3) 

- Sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.4) 

- Sổ cái 154 (Biểu số 2.5) 

- Sổ cái 133(Biểu số 2.6) 

- Số cái 111 (Biểu số 2.7) 
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Biểu số 2.2 Hóa đơn GTGT số 0000657 

 

 HÓA ĐƠN 

GIA TRỊ GIA TĂNG 
Liên 2: Giao cho khách hàng 
Ngày 02 tháng 03 năm 2016 

  
Mẫusố:01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/16P 

Số: 0000657 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THÉP ỐNG 190 

Mã số thuế: 0200414657 

Địa chỉ: Số 91, Khu Cam Lộ, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng 

Điện thoại: 031 3798112 Fax: 031 3798111 

Số tài khoản:………… TM………. Tại………………………………………………. 

Họ tên người mua hàng: ông Đỗ Đức Thịnh………………………………………….  

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 

……………………………. 

 Mã số thuế: ……..0200917925……………………………………………………………...     

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam  

Hình thức thanh toán: ….TM….... Số tài khoản: ……………………………………….. 

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đv tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Thép hộp mạ cây 120 95.635,48 11.476.258 

Cộng tiền hàng: ................................ 11.476.258……. 

Thuế suất GTGT: …10%.... Tiền thuế GTGT ............................... 1.147.626…… 

Tổng cộng tiền thanh toán: ......................... 12.623.884..…… 

Số tiền viết bằng chữ: Mười hai triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn tám trăm tám mươi tư 

đồng. 

Người mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng Hạ tầng Đất Việt) 
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Biểu số 2.3: Phiếu chi 01 

 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kê toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng Hạ tầng Đất Việt) 

Đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng 

Hạ tầng Đất Việt  

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng.  

 

PHIẾU CHI 

Ngày 02 tháng 03 năm 2016 

Mẫu số: 02 - TT 
(Ban hành theo QĐ số: 

48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của 
Bộ trưởng BTC) 

Quyển số:……05……. 

Số: ……01……… 

Nợ 154: 11.476.258 

Nợ 133: 1.147.626 

Có 111 : 12.623.884 

Họ tên người nhận tiền: ông Đỗ Đức   Thịnh 

Địa chỉ: đội xây dựng số 2 

Lý do chi: Thanh toán tiền thép hộp mạ cho Công ty TNHH Thép ống 190 

Số tiền : 12.623.884 (Viết bằng chữ):  Mười hai triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn tám 

trăm tám mươi tư đồng. 

Kèm theo: …01…. Chứng từ gốc 

Ngày 02 tháng 03 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, 

đóng dấu) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ  

(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):  Mười hai triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn tám trăm tám 

mươi tư đồng. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………….. 

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………. 
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Biểu số 2.4: Trích trang sổ Nhật ký chung năm 2016 

NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

 

 

 
Đơn vị tính : VNĐ 

 

 

- Sổ này có ....trang, Sổ  
- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

-  
 
 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 
 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kê toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt) 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây 

dựng Hạ tầng Đất Việt 

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 

Mẫu số S03a- DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ  
Diễn giải 

 
TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số trang trước 

chuyển sang 

    

…. …. …. ………… …  …. …. 

01/03 PT01 01/03 Thu tiền xi măng 

Công ty CP Nam 

Kinh 

111  19.475.999  

 5111  17.705.454 

 3331  1.770.545 

02/03 PC01 02/03 Mua thép hộp mạ 

của Công ty TNHH 

Thép ống 190, đã 

trả bằng tiền mặt. 

154  11.476.258  

133  1.147.626  

 111  12.623.884 

…. …. … …… .. … …. ….. 

31/03 GBC

09 

31/03 Lắp đèn cảnh báo 

B/0: Ban an toàn giao 

thông thành phố 

112  92.433.000  

 511  84.030.000 

 331  8.403.000 

… …. … ….. ..  … ….. 

   Tổng cộng   131.683.572.840 131.683.572.840 
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Biểu số 2.5: Số cái TK 154 

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây 
dựng Hạ tầng Đất Việt 

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 

Mẫu số S03b- DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC) 

 ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang 

Số hiệu TK: 154 

Năm 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 
 

NT 

Ghi 

Sổ 

Chứng từ  
Diễn giải 

SH 

TK 

ĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  2.086.892.832  
… … … ……….. …. ……. ….. 

 
02/03 

PC01  
02/03 

Mua thép hộp mạ của 

Công ty TNHH Thép 

ống 190, đã trả 

bằng tiền mặt 

 
111 

 
11.476.258 

 

…. …. ….. ….. … …..  

07/03 PC03 07/03 
Mua sơn lót 

111 8.680.000 
 

… …. … …. … …  

31/03 BTL T10 31/03 
Tính lương công 

nhân viên trực tiếp 
334 199.600.000 

 

31/03 
BPBKH 

T10 
31/03 

Trích khấu hao 

TSCĐ 
214 5.500.000 

 

       
……. ….. ….. ………….. …..  …….. 

   Cộng số phát sinh  7.133.164.859 4.421.391.415 

   Số dư cuối kỳ  4.798.666.276  
- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kê toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương 

mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt) 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Biểu số 2.6: Số cái TK 133 

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây 
dựng Hạ tầng Đất Việt 

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 

Mẫu số S03b- DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC) 

 ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Thuế GTGT được khấu trừ 

          Số hiệu TK: 133 

Đơn vị tính: VNĐ 
 

NT 

Ghi 

Sổ 

Chứng từ  
Diễn giải 

SH 

TK 

ĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ C  

   Số dư đầu kỳ  0 0 

… … … ……….. …. ……. ….. 

 
02/03 

PC01  
02/03 

Mua thép hộp mạ của 

Công ty TNHH Thép 

ống 190, đã trả 

bằng tiền mặt 

 
111 

 
1.147.626 

 

…. …. ….. ….. … …..  

03/03 PKT 01 03/03 
Mua cát đen của 
Công ty Sơn Trường 331 5.676.228 

 

….. …. … ………. …. ….  

15/03 PKT 05 15/03 Mua đá base 331 5.000.000  

….. …….. … ………… …. ….  
31/12 PKT12 31/12 Kết chuyển thuế VAT   1.023.862.956 

   Cộng số phát sinh  1.530.944.251 1.023.862.956 

   Số dư cuối kỳ  507.061.295  

- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kê toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 

tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt). 

 

 
 

 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Biểu số 2.7: Sổ cái TK 111 

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây 
dựng Hạ tầng Đất Việt 
Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 

Mẫu số S03b- DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC) 

 ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Tiền mặt 

Số hiệu TK: 111 

 

 

 
 

Đơn vị tính: NĐ 
 

NT 

Ghi 

Sổ 

Chứng từ  
Diễn giải 

SH 

TK 

ĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ   1.065.068.521  

… … … ……….. …. ……. ….. 

01/03 
PT01 

01/03 
Thu tiền xi măng Công ty 

CP Nam Kinh 

511 17.705.454  

3331 1.770.545  

 
02/03 

PC01  
02/03 

Thanh toán tiền thép hộp 

mạ cho Công ty TNHH 

Thép ống 190 

154  11.476.258 

133  1.147.626 

 
03/03 

PT02  
03/03 

Thu tiền xi măng của 

Công ty Cổ phần Xây 

dựng và 

Du lịch Cát Bà 

511 8.858.964  

3331 885.896  

…… … …. …………….. …. ……..  

12/03 
PT07 

12/03 Rút TGNH nhập quỹ TM 112 20.000.000 
 

… …… …. ……….  …….. …….. 

31/03 
PC17 

31/03 
Thanh toán tiền lương bộ 

phận văn phòng T10 334 
 

68.854.585 

…. ….. … ………. …. ………  

   Cộng số phát sinh  14.809.622.000 15.620.709.294 

   Số dư cuối kỳ  253.981.227  

- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

 

 
Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kê toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương 

mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt) 

 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán và đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán. 

Tạm tính số dư cuối kỳ của Sổ Cái các TK, sổ chi tiết và Bảng tổng hợp 

chi tiết các TK. Sau đó đối chiếu số liệu giữa sổ cái các tài khoản với chi tiết và 

bảng tổng hợp chi tiết tài khoản liên quan. 

Ví dụ 2: 

- Đối chiếu Sổ Cái TK 131 (Biểu số 2.8) với Bảng Tổng hợp chi tiết 

phải thu khách hàng (Biểu số 2.9). 

- Đối chiếu Sổ Cái TK 331 (Biểu số 2.10) với Bảng tổng hợp chi tiết 

phải trả người bán (Biểu số 2.11). 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Biểu số 2.8: Sổ cái TK 131 

 

Đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương 

mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt  

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 
 

Mẫu số S03b- DNN 
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - 

BTC) ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng 
BTC) 

 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Phải thu khách hàng 

Số hiệu TK: 131 

 

 

 
Đơn vị tính: VNĐ 

 

NT 

Ghi 

Sổ 

Chứng từ  
Diễn giải 

SH 

TK 

ĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ  3.150.458.824  

… … … ……….. …. ……. ….. 

 
01/03 

HĐGTGT 

0000501 

 
01/03 

Công ty CP đường bộ 

Hải Phòng mua xi 

măng chưa thanh 

toán 

131  43.464.363 

3331  4.346.437 

04/03 
HĐGTGT 

0000502 
04/03 

Cty CP Nam Kinh 

mua xi măng  
131 

 
1.562.764 

    3331  156.276 

…. … .. ….. ..   

 
15/03 

 
GBC 

 
15/03 

Ban an toàn giao 

thông thành phố CK 

tiền lắp đèn 

 
112 

 
92.434.000.000 

 

……. ….. ….. ………….. …..  …….. 

   Cộng số phát sinh  13.515.388.532 14.802.620.871 

   Số dư cuối kỳ  1.863.226.485  

- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

 

 
Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kê toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương 

mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt) 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Biểu số 2.9: Bảng tổng hợp thanh toán với người mua 

 

Đơn vị : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng 
Hạ tầng Đất Việt 

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 

Mẫu số: S13 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA 

Tài khoản: Phải thu khách hàng 

Năm 2016 Đơn vị tính : Đồng 

STT Mã KH Tên khách hàng 
Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

.. …. ……….. … .. … … … …. 

5 Thủy NĐ Cảng vụ đường thủy nội 

địa HP 

1.356.678.890  1.678.330.567 1.500.000.000 1.535.009.457  

6 Đường bộ Cty Đường bộ Hải Phòng 280.135.278  2.796.484.800 3.500.000.000  423.379.922 

7 Phú Sang Cty CP đầu tư TM và XD 

Phú Sang 

      

8 Long Son Công ty CP Long Sơn 82.600.000  956.876.888 1.542.456.000  502.979.112 

9 Sơn Trường Công ty CP Sơn Trường  563.467.815 5.672.133.985 4.555.231.000 553.435.170  

10 Nam Kinh Công ty CP Nam Kinh   2.789.354.677 3.000.000.000  210.645.323 

11 ANGT Ban an toàn giao thông TP  94.434.000 3.754.000.000 2.450.000.000 1.209.566.000 . 

  Tổng cộng 6.833.874.449 3.683.415.625 13.515.388.532 14.802.620.871 6.564.308.755 4.701.082.270 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 
 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 
tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Biểu số 2.10: Sổ cái TK 331 
 

Đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại 
và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt  
Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 

Mẫu số S03b- DNN 
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - 

BTC) ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng 

BTC) 
 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Phải trả người bán 

Số hiệu TK: 331 

 

 

 
Đơn vị tính: VNĐ 

 

NT 

Ghi Sổ 

Chứng từ  
Diễn giải 

SH 

TK 

ĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ   6.089.338.260 

… … … ……….. …. ……. ….. 

  
03/03 

HĐGTGT 

0002334 

 
03/03 

Mua cát đen của 

Công ty Cổ phần 

Sơn Trường 

152  56.762.272 

133  5.676.228 

15/03 
HĐGTGT 

0002567 
15/03 Mua đá base Cty Sơn 

Trường 
152 

 
50.000.000 

    133  5.000.000 

16/03 GBN 16/03 
Thanh toán tiền hàng 

cho Cty Sơn 

Trường 

112 105.726.000 
 

…. … .. ….. ..   

 
 

25/03 

 
 

GBN 

 
 

25/03 

Trả tiền mua đinh 

phản quang cho CTy 

TNHH kim loại màu 

Hà Nội 

 
 

112 

 
 

100.000.000 

 

……. ….. ….. ………….. …..  …….. 

   Cộng số phát sinh  12.038.042.623 15.438.433.783 

   Số dư cuối kỳ   9.489.729.420 

- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ...... 

 

 
Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên) 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 
Việt 
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Biểu số 2.11: Bảng tổng hợp thanh toán với người bán 

 

Đơn vị : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây 
dựng Hạ tầng Đất Việt 

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 

Mẫu số: S13 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN 

Tài khoản: Phải trả người bán 

Năm 2016 Đơn vị tính : Đồng 

STT Mã KH Tên khách hàng 
Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

  ………..       

8 Ngọc Hiếu Cty TNHH TM Ngọc Hiếu 45.670.556  657.892.195 1.235.666.732  514.103.981 

7 VNC Công ty CP ViNiCo  234.567.112 477.560.000 654.112.775  411.119.887 

8 Sơn Trường Cty CP Sơn Trường  3.678.452.678 4.347.897.656 2.456,787.666  1.787.342.688 

9 KLM Ha noi Công ty TNHH kim loại màu Hà 
Nội 

200.000.000  456.789.111 411.899.222 244.889.889  

10 Quang Ha Cty CP Quang Hà  2.222.675.390 7.661.900.000 7.000.400.000  1.561.175.390 

 … …. ..  ….    

  Tổng cộng 807.011.525 6.896.349.785 12.038.042.623 15.438.433.783 1.341.349.425 10.831.078.845 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 
 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển và khóa sổ kế toán 

Tiếp theo, công ty tiến hành thực hiện các bút toán kết chuyển và xác 

định kết quả kinh doanh (Sơ đồ 2.4) 

Sơ đồ 2.4 Sơ đồ xác định doanh thu, chi phí, xác định kết quả  kinh  doanh 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642 

632 911 511 

10.642.274.791 12.286.716.849 

515 

1.612.762.716 5.866.255 

821 

7.509.119 

30.036.478 

421 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn 
Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Sau khi thực hiện các bút toán kết chuyển, kế toán thực hiện khóa sổ kế toán chính 

thức. 

 

Bước 4: Lập bảng cân đối tài khoản tại  Công  ty Cổ phần Đất Việt. 
Mỗi tài khoản sẽ được ghi một dòng trên Bảng cân đối tài khoản. 

Căn cứ vào các số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ ở Sổ  

Cái các tài khoản, kế toán tiến hành ghi vào các cột tương ứng dòng tài khoản đó 

trên Bảng Cân Đối số phát sinh các tài khoản. 

Ví dụ: Cách lập chỉ tiêu tiền mặt – số hiệu TK 111 trên Bảng cân đối số phát  

sinh năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng 

Hạ tầng Đất Việt. 

Cột “Số hiệu tài khoản” là 111 

Cột “Tên tài khoản” là tiền mặt 

Cột “Số dư đầu năm”: Số liệu để ghi vào cột “Số dư đầu năm” TK 111 là số 

dư nợ đầu năm trên Sổ cái TK 111 số tiền là: 1.065.068.521 đồng. 

(Bảng 2.6 trang 51) 

Cột “Số phát sinh trong năm”: Số liệu ghi vào cột Nợ căn cứ ở cột cộng số 

phát sinh bên nợ trên Sổ cái TK 111, số tiền là: 14.809.622.000 đồng. Số liệu 

ghi vào cột Có căn cứ ở cột cộng số phát sinh bên có trên Sổ cái TK 111 số tiền 

là: 15.620.709.294 đồng. 

Cột “Số dư cuối năm”: Số liệu để ghi vào cột “Số dư cuối năm” của TK 111 là 

số dư bên Nợ trên Sổ cái TK 111 số tiền là: 253.981.227 đồng. 

Các chỉ tiêu khác trên Bảng cân đối số phát sinh được lập tương tự, ta có 

Bảng cân đối SPS TK năm 2016 của Công ty. (Biểu số 2.12) 

 

Bước 5: Lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

Cột số đầu năm: Số liệu được lấy từ số liệu cuối năm trên Bảng cân đối kế 

toán của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 

Việtnăm 2016. 

Cột số cuối năm: kế toán căn cứ vào các Sổ cái, Bảng tổng hợp chi tiết tài 

khoản và Bảng cân đối tài khoản năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việtđể lập các chỉ tiêu trong Bảng cân 

đối kế toán. 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 
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Biểu số 2.12: Bảng cân đối tài khoản năm 2016  

Đơn vị : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng Hạ tầng Đất Việt  

Địa chỉ: 32/29 Hai Bà Trưng , Lê Chân, Hải Phòng. 

Mã số thuế : 0200917925 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 

Năm 2016 

Đơn vị tính : Đồng 
 

 

STT 

 

Số 

hiệu 

TK 

 

Tên tài khoản 
Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ C

ó 
1 111 Tiền mặt 1.065.068.521  14.809.622.000 15.620.709.294 253.981.227  

2 112 Tiền gửi NH 257.471.339  29.610.569.808 29.512.856.193 355.184.954  

4 131 Phải thu khách hàng 3.150.458.824  13.515.388.532 14.802.620.871 1.863.226.485  

5 133 Thuế GTGT được khấu trừ   1.530.944.251 1.023.862.956 507.081.295  

7 141 Tạm ứng 410.000.000   400.000.000 10.000.000  

11 154 Chi phí SXKD dở dang 2.086.892.832  7.133.164.859 4.421.391.415 4.798.666.276  

13 156 Hàng hóa 1.245.556.377  6.794.341.818 6.220.883.376 1.819.014.819  

17 211 Tài sản cố định 3.162.032.796  132.627.273  3.294.660.069  

18 214 Hao mòn TSCĐ  1.227.797.480  291.079.590  1.518.877.070 

19 217 Bất động sản đầu tư       

Mẫu số : F01-DNN 
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20 221 Đầu tư tài chính dài hạn   3.432.000.000  3.432.000.000  

23 242 Chi phi trả trước dài hạn 58.553.736  16.994.545 20.820.113 54.728.168  

24 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn 273.698.792  227.000.000 184.070.192 316.628.600  

27 331 Phải trả cho người bán  6.089.338.260 12.038.042.623 15.438.433.783  9.489.729.420 

28 333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước  474.274.317 1.777.082.789 1.236.180.802 66.627.670  

29 334 Phải trả người lao động  40.121.989 3.682.227.250 3.681.653.842  39.548.581 

31 338 Phải trả,phải nộp khác 8.628.216  135.854.258 151.261.101  6.778.627 

37 411 Nguồn vốn kinh doanh  3.750.000.000  1.800.000.000  5.550.000.000 

41 421 Lợi nhuận chưa phân phối  136.829.387  30.036.478  166.865.865 

43 511 Doanh thu bán hàng   12.286.716.849 12.286.716.849   

44 515 Doanh thu HĐ tài chính   5.866.255 5.866.255   

45 632 Giá vốn hàng bán   10.642.274.791 10.642.274.791   

47 642 Chi phí QLDN   1.612.762.716 1.612.762.716   

50 821 Chi phí thuế TNDN   7.509.119 7.509.119   

51 911 Xác định kết quả kinh doanh   12.292.583.104 12.292.583.104   

 Cộng  11.718.361.433 11.718.361.433 131.683.572.840 131.683.572.840 16.771.799.563 16.771.799.563 

Nguời lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên,đóng dấu) 

 
(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt
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Việc lập các chỉ tiêu cụ thể của Bảng Cân đối kế toán được tiến hành như 

sau: 

PHẦN TÀI SẢN 

A: TÀI SẢN NGẮN HẠN - Mã số 100 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 

150 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) 

  Tiền (Mã số 111) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền” là tổng số dư Nợ trên sổ Cái các TK 

111 “Tiền mặt” là: 253.981.227 đồng; TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” là 

355.184.954 đồng. 

Mã 111 = 253.981.227 + 355.184.954 = 609.166.181 đồng. 

  Các khoản tương đương tiền (Mã số 112) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112 = 609.166.181 + 0 = 609.166.181 

đồng. 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) 

Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 129 

  Đầu tư ngắn hạn (Mã số 121) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Mã số 129) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) 

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 138 + Mã số 139 

 Phải thu khách hàng  (Mã số 131) 

Số liệu  để ghi  vào  chỉ tiêu  “Phải  thu  khách  hàng”   căn  cứ vào  tổng   

số dư Nợ chi tiết của TK 131 "Phải thu của khách hàng" mở theo từng khách 

hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131, lấy từ Bảng tổng hợp chi tiết phải thu 

khách hàng số tiền là: 6.564.308.755 đồng. 

Trả trước cho người bán (Mã số 132) Tiền (Mã số 111) 

  Các khoản tương đương tiền (Mã số 112) 

  Đầu tư ngắn hạn (Mã số 121) 

 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Mã số 129) 
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 Phải thu khách hàng  (Mã số 131) 

Số liệu  để ghi  vào  chỉ tiêu  “Phải  thu  khách  hàng”   căn  cứ vào  tổng   

số dư Nợ chi tiết của TK 131 "Phải thu của khách hàng" mở theo từng khách 

hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131, lấy từ Bảng tổng hợp chi tiết phải thu 

khách hàng số tiền là: 6.564.308.755 đồng. 

 Trả trước cho người bán (Mã số 132) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Trả trước cho người bán” căn cứ vào tổng số 

dư Nợ chi tiết tài khoản 331 "Phải trả cho người bán" mở theo từng người bán 

trên sổ chi tiết TK 331, lấy từ Bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán số tiền 

là: 1.341.349.425 đồng. 

  Các khoản phải thu khác (Mã số 138) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Các khoản phải thu khác”  là số dư Nợ của các 

TK 138(8) “Phải thu khác” là 0 đồng. TK 334 “Phải trả người lao động” là 0 

đồng, TK 338 “Phải trả phải nộp khác” là 0 đồng. 

Mã số 138 = 0 đồng 

  Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 139) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 138 + Mã số 139 

 = 6.564.308.755 + 1.341.349.425 + 0 + 0 

 = 7.905.658.180 đồng. 

IV. Hàng tồn kho (Mã số 140) 

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149 

  Hàng tồn kho (Mã số 141) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 152 "Nguyên liệu, vật 

liệu" là 0 đồng, TK 153 "Công cụ, dụng cụ" là 0 đồng , TK 154 "Chi phí sản 

xuất, kinh doanh dở dang" là 4.798.666.276 đồng, TK 155 "Thành phẩm" là 0 

đồng, TK 156 "Hàng hóa" là 1.819.014.819 đồng , 157 "Hàng gửi đi bán" là 0 

đồng. 

Mã số 141 = 0 + 0 + 4.798.466.276 + 0 + 1.819.014.819 + 0 = 

6.617.689.095 đồng. 

 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149 

 = 6.617.689.095 + 0 
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 = 6.617.689.095 đồng 

I. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150) 

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 157 + Mã số 158 

 Thuế GTGT được khấu trừ (Mã số 151) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ tài khoản 133 "Thuế GTGT 

được khấu trừ" trên sổ cái số tiền là: 507.081.295 đồng. 

 Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Mã số 152) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết tài khoản 333 "Thuế và 

các khoản phải nộp Nhà nước" trên sổ cái TK 333 là 84.136.789 đồng. 

 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ (Mã số 157) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết tài khoản 171 " Giao 

dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ " trên sổ chi cái TK 171 số tiền là 0 đồng 

 Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này số dư Nợ TK 1381 "Tài sản thiếu chờ xử 

lý” là 0 đồng, TK 141 “Tạm ứng” là 10.000.000 đồng, TK 1388 khoản “Cầm cố, 

ký quỹ, ký cược ngắn hạn” là 0 đồng , dư Nợ của TK 142 "Chi phí trả trước 

ngắn hạn" trên sổ cái là 0 đồng. 

Mã số 158 = 0 + 10.000.000 + 0 + 0 = 10.000.000 đồng 

Mã  số  150 = 507.081.295+ 84.136.789 + 0 + 10.000.000 

      = 601.218.084 đồng. 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140                                                                                                       

+Mã số 150 

= 609.166.181 + 0 + 7.905.658.180 + 6.617.689.095 + 601.218.084  

= 19.442.667.391 đồng. 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200) 

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 

 Tài sản cố định (Mã số 210) 

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 

 Nguyên giá (Mã số 211) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nguyên giá là số dư Nợ của TK 211 "Tài sản  

cố định" trên sổ cái số tiền là: 3.294.660.069 đồng. 

 Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 212) 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu giá trị hao mòn lũy kế là số dư Có TK 2141 

“Hao mòn TSCĐ hữu hình” là (1.518.877.070) đồng, TK 2142 “Hao mòn TSCĐ 

thuê tài chính” là 0 đồng, TK 2143 "Hao mòn TSCĐ vô hình" là 0 đồng. 

Mã số 212 = (1.518.877.070) + 0 + 0 = (1.518.877.070) 

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 213) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 = 3.294.660.069 + 

(1.518.877.070) + 0 = 1.775.782.999 đồng. 

I. Bất động sản đầu tư (Mã số 220) 

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 222 

 Nguyên giá (Mã số 221) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 222) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 222 = 0 đồng. 

II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 230) 

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 239 

 Đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 231) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 221 " Đầu tư tài chính 

dài hạn" trên sổ cái số tiền là 3.432.000.000 đồng. 

 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (Mã số 239) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 239 

 = 3.432.000.000 + 0  

= 3.432.000.000 đồng. 

III. Tài sản dài hạn khác (Mã số 240) 

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249 

 Phải thu dài hạn (Mã số 241) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Tài sản dài hạn khác (Mã số 248) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số dư Nợ của TK 

242 "Chi phí trả trước dài hạn" số tiền là 54.728.168 đồng , dư Nợ của TK 244 “ 

Ký quỹ, ký cược dài hạn” là 316.628.600 đồng. 

Mã số 248 = 54.728.168 + 316.628.600 = 371.356.768 đồng. 
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 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 249) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249  

= 0 + 371.356.768 + 0 

=371.356.768 đồng. 

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 = 

1.775.782.999 + 0 + 3.432.000.000 + 371.356.768  

= 5.579.139.767 đồng. 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN - Mã số 250 

Mã số 250 = Mã số 100 + Mã số 200 

 = 19.442.667.391 + 5.579.139.767 

 =21.312.863.320đồng. 

 PHẦN NGUỒN VỐN 

A - Nợ phải trả (Mã số 300) 

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330 

I. Nợ ngắn hạn (Mã số 310) 

Mã số 310  = Mã số 311  + Mã số 312  + Mã số 313  + Mã số 314  + Mã   

số 315 + Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 323 + Mã số 327 + Mã số 328+  Mã 

số 329 

 Vay và nợ ngắn hạn (Mã số 311) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Phải trả cho người bán (Mã số 312) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu phải trả cho người bán là tổng các số dư Có chi 

tiết 

của TK 331 "Phải trả cho người bán" được phân loại là ngắn hạn mở theo 

từng người bán trên sổ kế toán chi tiết TK 331 số tiền là 10.831.078.845 đồng. 

 Người mua trả tiền trước (Mã số 313) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu người mua trả tiền trước căn cứ vào số dư Có 

chi tiết của TK 131 "Phải thu của khách hàng" mở cho từng khách hàng trên sổ chi 

tiết TK 131 số tiền là 4.701.082.270 đồng. 

 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 314) 

Số liệu để ghi vào  chỉ tiêu  thuế và  các  khoản  phải  nộp  Nhà  nước  là  

số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 "Thuế và  các  khoản  phải  nộp  Nhà nước" 

trên sổ kế toán chi tiết TK 333 số tiền 17.509.119 đồng. 
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 Phải trả người lao động (Mã số 315) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của tài khoản 334 "Phải 

trả người lao động" trên sổ cái TK 334 số tiền là 39.548.581 đồng. 

 Chi phí phải trả (Mã số 316) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Các khoản phải trả ngắn hạn khác (Mã số 318) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có của TK 338 "Phải trả, 

phải nộp khác" số tiền là 6.778.627 đồng, TK 138 “Phải thu khác” só tiền là 0 

đồng. 

 Quỹ khen thưởng phúc lợi (Mã số 323) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu quỹ khen thưởng, phúc lợi là số dư Có tài khoản 

353 "Quỹ khen thưởng, phúc lợi" trên sổ cái số tiền là 0 đồng. 

 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ (Mã số 327) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 328) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 329) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 

315 + Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 323 + Mã số 327 + Mã số 328+ Mã số 

329  

= 0 + 10.831.078.845 + 4.701.082.270 + 17.509.119 + 39.548.581 + 0 + 

6.778.627 + 0 + 0 + 0 + 0  

= 15.595.997.450 đồng. 

II. Nợ dài hạn - Mã số 330 

Mã số 330  = Mã số 331  + Mã số 332  + Mã số 334  + Mã số 336  + Mã   

số 338 + Mã số 339 

 Vay và nợ dài hạn (Mã số 331) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Mã số 332) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (Mã số 334) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 
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 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Mã số 336) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Các khoản phải trả phải nộp dài hạn khác (Mã số 338) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có của TK 338 "Phải trả, 

phải nộp khác" số tiền là 0 đồng, TK 138 “Phải thu khác” số tiền là 0 đồng. 

 Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 339) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 334 + Mã số 336 + Mã số 

338 

+ Mã số 339 = 0 đồng. 

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330  

= 15.595.997.450 + 0 

 = 15.595.997.450 đồng 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) 

Mã số 400 = Mã số 410 

 Vồn chủ sở hữu (Mã số 410) 

Mã số 410  = Mã số 411  + Mã số 412  + Mã số 413  + Mã số 414  + Mã   

số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 4111 "Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu" số tiền là 5.550.000.000 đồng. 

 Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 413) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Cổ phiếu quỹ (Mã số 414) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 415) 

Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 416) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 418 "Các quỹ 

của doanh nghiệp" số tiền là 0 đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 417) 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số dư Có 

của TK 421 "Lãi chưa phân phối” số tiền là 174.374.984 đồng 

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 

415+  Mã số 416 + Mã số 417   

=  5.550.000.000 + 166.865.865  

= 5.716.865.865 đồng = Mã số 400 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - Mã số 440 

Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400  

= 15.595.997.450 + 5.716.865.865  

= 21.312.863.320 đồng 

Sau đây là Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt tại ngày 31/12/2016. (Biểu số 2.13) 
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Mẫu số : B-01/DNN 

(Ban hành theo QĐ 48/2006 sửa đổi theo TT 

138/2011) 

Biểu số 2.13: Bảng cân đối kế toán theo QĐ 48/2006/BTC sửa đổi theo TT 

138/2011/BTC 

Đơn vị : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xấy dựng Hạ tầng Đất Việt.  

Địa chỉ: 29/32 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải 

Phòng. 

Mã số thuế : 0200917925 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Năm: 2016 

 

Đơn vị tính: VND 
 

TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyêt 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

A B C (1) (2) 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100=110+120+130+140+150) 
100 

 
19.442.667.391 12.705.875.043 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 

(110=111+112) 
110 III.01 609.166.181 1.322.539.860 

1. Tiền 111  609.166.181 1.322.539.860 

2. Các khoản tương đương tiền 112    

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

(120=121+129) 
120 III.05 

  

1. Đầu tư ngắn hạn 121    

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129    

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 

(130 = 131+ 132 +138 + 139) 
130 

 
7.905.658.180 7.640.885.974 

1. Phải thu khách hàng 131  6.564.308.755 6.833.874.449 

2. Trả trước cho người bán 132  1.341.349.425 807.011.525 

3. Các khoản phải thu khác 138    

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139    

IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140  6.617.689.095 3.332.449.209 

1. Hàng tồn kho 141 III.02 6.617.689.095 3.332.449.209 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149    

V. Tài sản ngắn hạn khác 

(150 = 152 + 154 + 158) 
150 

 
601.218.084 410.000.000 

1. Thuế GTGT được khấu trừ 151  507.081.295  

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 152  84.136.789  

3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157    

4. Tài sản ngắn hạn khác 158  10.000.000 410.000.000 
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B - TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+230+240+250) 
200 

 
5.579.139.767 2.266.487.844 

I- Tài sản cố định 

(210 = 211 + 212 + 213) 
210 

III03. 

04 
1.775.782.999 1.934.235.316 

1. Nguyên giá 211  3.294.660.069 3.162.032.796 

2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) 212  (1.518.877.070) (1.227.797.480) 

3. Chi phí dở dang cơ bản 213    

II. Bất động sản đầu tư 

(220 = 221 + 222 ) 
220 

   

1.Nguyên giá 221    

2.Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222    

III. Các khỏan đầu tư tài chính dài hạn 

(230 = 231 + 239) 
230 III.05 3.432.000.000 

 

1. Đầu tư tài chính dài hạn 231  3.432.000.000  

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 239    

IV. Tài sản dài hạn khác 

(240=241+ 248+249) 
240 V.12 371.356.768 332.252.528 

1.Phải thu dài hạn 241    

2.Tài sản dài hạn khác 248  371.356.768 332.252.528 

3.Dự phòng phải thu khó đòi (*) 249    

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

(250 = 100 + 200) 
250 

 
21.312.863.320 14.972.362.887 

NGUỒN VỐN     

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300  15.595.997.450 11.085.533.500 

I. Nợ ngắn hạn 

(310 = 311+ 312 + 313 + 314 + 315 + 

316 + 318 + 323 + 327 + 328 +329) 

 
310 

  
15.595.997.450 

 
11.085.533.500 

1. Vay ngắn hạn 311    

2. Phải trả cho người bán 312  10.831.078.845 6.896.349.785 

3. Người mua trả tiền trước 313  4.701.082.270 3.683.415.625 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 III.06 17.509.119 474.274.317 

5. Phải trả người lao động 315  39.548.581 40.121.989 

6. Chi phí phải trả 316    

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318  6.778.627 (8.628.216) 

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323    
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9. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327    

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 328    

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 329    

II. Nợ dài hạn 

(330 = 331 + 332 + 334 + 336 + 338 + 339) 
330 

   

1. Vay và nợ dài hạn 331    

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 332    

3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 334    

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 336    

5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338    

6. Dự phòng phải trả dài hạn 339    

B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400  5.716.865.865 3.886.829.387 

I. Vốn chủ sở hữu 

(410 = 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 

416 + 417) 

 
410 

 
III.07 

 
5.716.865.865 

 
3.886.829.387 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  5.550.000.000 3.750.000.000 

2. Th ng dư vốn cổ phần 412    

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413    

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414    

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415    

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416    

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417  166.865.865 136.829.387 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

(440 = 300 + 400) 
440 

 
21.312.863.320 14.972.362.887 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 
 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

1. Tài sản thuê ngoài    

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công    

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký    

4. Nợ khó đòi đã xử lý    

5. Ngoại tệ các loại    

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án    

Lập ngày 02 tháng 03 năm 2017 

Nguời lập biểu Kế toán truởng Giám đốc 
(ký,họ tên) (ký,họ tên)                      (ký,họ tên,đóng dấu) 

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 

tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt) 
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e.Bước 6: Kiểm tra, ký duyệt. 

Sau khi lập xong Bảng Cân Đối kế toán, người lập Bảng Cân Đối kế toán, 

người lập bảng cùng với kế toán trưởng kiểm tra lại một lần nữa cho đúng và 

phù hợp, sau đó in ra và ký duyệt. Cuối cùng, Bảng cân Đối kế toán, các báo cáo 

tài chính khác sẽ được kế toán trưởng trình lên Giám đốc xem xét và ký duyệt. 

Như vậy, công tác lập Bảng Cân đối kế toán của Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt được hoàn thành. 

 

2.3 Thực trạng tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 

Ở Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 

Việt, việc phân tích BCĐKT không được thực hiện. Phân tích BCĐKT là một 

trong những căn cứ quan trọng để ban lãnh đạo có thể đánh giá toàn diện và xác 

thực tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. Như vậy là công ty đã bỏ qua 

một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản trị tài chính để có thể ra các 

quyết định tốt hơn trong tương lai. 

 

 

 

 



Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 

 

Nguyễn Thùy Trang – QT1801K   64 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  

LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY  

CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT 

3.1. Một số định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt trong thời gian tới. 

Do sự cạnh tranh; giá cả, thị trường đầy biến động ảnh hưởng của giá cả 

nguyên nhiên, vật liệu ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty Cổ phần Tư  vấn 

Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việttrong năm vừa qua. Nhận thấy thị 

trường nguyên vật liệu xây dựng (xi măng) là thị trường tiềm năng và đem lại lợi 

nhuận cho công ty, năm 2016 đánh đấu năm mở thêm ngành mới cho công ty là 

kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng (xi măng). 

Trước những thách thức và biến động Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt đã có những định hướng cụ thể: 

- Khai thác và sử dụng hiệu quả các loại nguồn vốn; đôn đốc việc thu hồi công nợ 

nhanh hơn nữa, nâng cao hoạt động tài chính của Công ty. 

- Thực hiện tốt các cam kết đã ký kết trong hợp đồng mua bán, hợp đồng tín dụng 

với các tổ chức trong mọi thành phần kinh tế. 

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, không ngừng 

đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nhiệm vụ cho mọi người, nâng cao trách 

nhiệm trong công việc, tạo ấn tượng tốt với đối tác. 

- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm mở rộng thị trường khách hàng. 

Giữ gìn và duy trì tốt quan hệ với khách hàng truyền thông. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu thị trường và cập nhật thông tin nhằm mục đích phát triển thêm khách hàng 

mới. Đưa công nghệ tin học vào công tác kế toán, quản lý. 

3.2 Đánh giá chung về công tác kế toán và công tác lập, phân tích BCĐKT tại 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 

Hạ tầng Đất Việt, em nhận thấy công tác kế toán nói chung và công tác lập, phân 

tích BCĐKT có những ưu điểm và hạn chế sau: 

3.2.1. Những ưu điểm của công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế 

toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng 

Đất Việt. 

 Về tổ chức bộ máy quản lý 

Với hình thức tổ chức bộ máy quản lý trực tuyến – tham mưu, bộ máy quản 
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lý tổ chức của công ty gọn nhẹ, thống nhất, phân công công việc không chồng 

chéo nhau, bên dưới ban lãnh đạo các phòng ban được xây dựng hợp lý, trực 

tiệp phụ trách các vấn đề thuộc chuyên môn nghiệp vụ của mình, đảm bảo cung 

cấp số liệu hỗ trợ các phòng ban. Đồng thời các phân xưởng bố trí thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất từ công ty đưa xuống đảm bảo số lượng được giao. 

 Về tổ chức công tác kế toán 

- Bộ máy kế toán của công ty có sự phân công rõ ràng. Kế toán trưởng 

đảm nhiệm tất cả việc tổng hợp các phần hành của kế toán khác, luôn đảm bảo 

cho công tác kế toán tại công ty hoạt động bình thường. Phân công nhiệm vụ cho 

các kế toán viên rõ ràng. Mỗi kế toán viên đảm nhận một số phần hành kế toán 

khác nhau, phù hợp với chuyên môn và năng lực của từng kế toán viên. Được 

phân công công việc rõ rệt nên các thành viên làm việc một cách chuyên nghiệp 

hơn, nghiệp vụ nắm sâu hơn. 

- Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác kế toán. Công ty 

thường xuyên cử cán bộ kế toán đi tập huấn và nắm bắt về mọi chính sách mới 

nhằm đảm bảo cho bộ máy kế toán của công ty luôn hoạt động hiệu quả và đúng 

chuẩn mực chế độ kế toán và Thông tư mới do Bộ tài chính ban hành. Hiện nay 

công ty đang áp dụng chế dộ kế toán theo Quyết định 48/2006 sửa đổi theo 

thông tư 138/2011. 

- Phòng kế toán có 5 người, kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp. Các kế 

toán viên trong phòng kế toán cùng chịu sự kiểm tra, quản lý của kế toán trưởng 

đã góp phần nâng cao ý thức, có trách nhiệm với công việc của từng nhân viên 

kế toán, đảm bảo công việc một cách hiệu quả cao. 

- Công tác kế toán của công ty đã đảm bảo được sự kiểm tra, chỉ đạo của 

kế toán trưởng cũng như của Ban lãnh đạo công ty đối với toàn bộ hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

 Về hệ thống tài khoản 

Công ty vận dụng hệ thống tài khoản ban hành theo quyết định số 48/2006 

sửa đổi theo thông tư 138/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Công ty luôn cập 

nhật những thay đổi trong chế độ kế toán, đặc biệt là những chuẩn mực mới và 

các thông tư hướng dẫn, các quy định của Nhà nước. 

 Về hệ thống chứng từ 

Chứng từ mà công ty sử dụng để hạch toán đều theo mẫu biểu mà Bộ Tài 
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chính ban hành từ: Phiếu thu, phiếu chi,…. Hệ thống chứng từ được lập, kiểm tra 

luân phiên phù hợp với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Những thông tin về các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi chép một cách đầy đủ, kịp thời, chính 

xác, đảm bảo phản ánh nhanh chóng tình hình biến động của công ty các chứng 

từ được lưu  trữ theo  từng  loại, từng hợp  đồng  thuận  lợi  cho  việc tìm kiếm, 

đối chiếu sổ sách. 

 Về hệ thống sổ sách 

- Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung, hình thức này tương đối đơn 

giản, dễ hiểu phù hợp với trình độ nhân viên kế toán. 

- Công ty xác định các loại sổ sách, chứng từ theo đúng mẫu ban hành 

của chế độ tài chính hiện hành đảm bảo đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu ghi chép 

và phản ánh thông tin một cách chính xác. 

 Về công tác lập Bảng cân đối kế toán 

- Việc lập BCĐKT của Công ty được lên kế hoạch cụ thể, tuân thủ các 

quy định của Bộ Tài chính về nguyên tắc lập, yêu cầu. Thời gian lập và gửi báo 

cáo đến nơi quy định. Trước khi lập BCĐKT đã tiến hành kiểm tra lại số liệu 

trên sổ chi tiết và tổng hợp đảm bảo tính chính xác về nội dung và số liệu của các 

nghiệp vụ. Công tác kiểm soát tính chính xác và trung thực của các nghiệp vụ 

kinh tế được tiến hành thường xuyên, liên tục là một trong những yêu tố quan 

trọng giúp công tác lập BCĐKT của Công ty được nhanh chóng, chính xác và 

phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong kỳ kế toán. 

- Các sai sót trong tính toán được điều chỉnh, sửa chữa kịp thời để đảm 

bảo tính chính xác, trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. 

3.2.2. Những hạn chế của công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế 

toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng 

Đất Việt. 

- Đội ngũ kế toán của Công ty có trình độ chuyên môn chưa cao. Ngoài kế 

toán trưởng có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng thì các 

kế toán viên còn nhiều hạn chế trong chuyên môn, dẫn đến sự kết hợp giữa các 

phần hành kế toán thiếu nhịp nhàng, chính xác, thường xuyên xảy ra những 

thiếu sót trong việc tổng hợp số liệu để lập Báo cáo tài chính. Công ty cần nâng 

cao trình độ cho nhân viên kế toán. 

- Sau khi lập Báo cáo tài chính, công ty chưa tiến hành phân tích Báo cáo 
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tài chính nói chung cũng như BCĐKT nói riêng nên chưa thấy rõ được tình hình 

tài chính, tình hình biến dộng về tài sản và nguồn vốn của công ty. Vì vậy mà 

không thấy được những nguy cơ tài chính tiềm ẩn, cũng như xu hướng biến 

động ảnh hưởng đến kết quả kinh tế trong tương lai. Do đó, không đáp ứng kịp 

thời thông tin cho nhà quản lý để họ đưa ra các quyết định quản lý tài chính một 

cách chính xác và đầy đủ, cũng như đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn 

chế còn tồn tại trong công ty. Công ty nên lập và phân tích Bảng cân đối kế toán. 

- Công tác kế toán tại công ty vẫn dựa vào lối hạch toán thủ công truyền 

thống. Tuy đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán nhưng mới 

chỉ dừng lại ở việc mở sổ sách và tính toán trên Microsoft Office (Word, 

Excel,..) nên khối lượng công việc của các kế toán viên còn khá lớn, chưa giảm 

bớt được áp lực về thời gian, tính chính xác trong khâu lập sổ sách cũng như các 

báo cáo tài chính. Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào hạch toán kế 

toán. 

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối 

kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng 

Đất Việt. 

3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại Công ty 

Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

Báo cáo tài chính nói chung cũng như Bảng cân đối kế toán nói riêng giúp 

ích rất nhiều cho công tác quản lý công ty của các nhà quản trị. Vì những thông 

tin mà bảng cân đối kế toán mang lại chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong 

tình hình tài chính hiện tài của công ty để từ đó giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp 

đưa ra quyết định đúng đắn, những kế hoạch trong việc tạo lập và sử dụng hiệu 

quả các nguồn vốn và sử dụng vốn cũng như tình hình tài sản của công ty trong 

tương lai. Đây là cơ sở để không ngừng nâng cao khả năng tài chính của công  ty 

– một lợi thế rất lớn của công ty khi hoạt động trong một nền kinh tế thị trường 

cạnh tranh khốc liệt. Một nền tài chính lành mạnh bên cạnh việc giúp cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định còn giúp nâng cao uy tín 

của công ty trên thị trường, việc thu hút vốn đầu tư, vốn vay, tìm kiếm bạn hàng 

từ đó trở nên dễ dàng hơn, công ty có thể thoải mái hơn trong việc mở rộng quy 

mô và chất lượng hoạt động kinh doanh của mình. 

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 
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Việtchưa tiến hành phân tích báo cáo tài chính. Do đó, công ty cần hoàn thiện 

công tác lập và phân tích BCĐKT theo quy định của chế độ kế toán hiện hành để 

đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý và những đối tượng khác quan tâm. Bởi vậy, 

hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT là việc hết sức cần thiết đối với 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

3.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối 

kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng 

Đất Việt. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng Hạ tầng Đất Việt, được thực tế quan sát, tìm hiểu công tác hạch toán 

kế toán và lập báo cáo tài chính của đơn vị, em thấy công tác kế toán tại công ty 

đã cơ bản tuân thủ theo đúng quy định và chế độ của Nhà nước, phù hợp với 

điều kiện hoạt động của công ty hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm 

vẫn còn một số nhược điểm cần được khắc phục. Với góc độ là sinh viên và vận 

dụng những kiến thức đã học vào thực tế công tác kế toán tại công ty, em xin 

mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích 

bảng cân đối kế toán tại công ty. Cụ thể như sau: 

3.3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Công ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế 

toán. 

Để công tác phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua Bảng cân 

đối kế toán được hiệu quả, công ty nên xây dựng quy trình phân tích Bảng cân 

đối kế toán với các bước như sau: 

Bước 1: Lập kế hoạch phân tích 

 Xác định mục tiêu phân tích: Công ty cần phải xác định rõ mục tiêu, kế 

hoạch và các chỉ tiêu cần phân tích. Phải có mục tiêu phân tích rõ ràng vì nếu 

mục tiêu phân tích khác nhau thì phạm vi phân tích sẽ khác nhau. Việc càng xác 

định rõ mục tiêu phân tích thì công tác phân tích càng đạt hiệu quả cao. 

 Xác định nội dung phân tích: Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 

có thể như sau: 

+ Phân tích cơ cấu tài sản và sự biến động của tài sản CN/ĐN; 

+ Phân tích cơ cấu nguồn vốn và sự biến động của nguồn vốn CN/ĐN; 

+ Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

 Xác định rõ chỉ tiêu cần phân tích: bảng cân đối kế toán. 
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 Xác định rõ thời gian mà chỉ tiêu phân tích phát sinh và hình thành. 

 Xác định rõ khoảng thời gian bắt đầu và thời hạn kết thúc quá trình 

phân tích. 

 Xác định nguồn số liệu phân tích và người thực hiện công việc phân 

tích. 

Bước 2: Thực hiện quá trình phân tích 

 Nguồn số liệu phục vụ cho công tác phân tích phải được kiểm tra tính 

xác thực, nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu phải thống nhất theo quy 

định của chế độ kế toán hiện hành và liên quan đến cá chỉ tiêu cần phân tích 

như: Bảng cân đối kế toán của công ty 2 năm gần nhất với năm cần phân tích; số 

liệu của các công ty cùng  ngành…. 

 Xử lý số liệu: Do tài liệu được lấy từ nhiều nguồn khác nhau vì vậy 

trước khi tính toán các chỉ tiêu và đánh giá tình hình phải đối chiếu,  kiểm tra tính 

trung thực, hợp lý của các số liệu đưa vào tính toán, lựa  chọn phương pháp 

phân tích thích hợp với mục tiêu đề ra để đảm bảo đánh giá được tình hình, xác 

định được mức độ ảnh hưởng của các nhân  tố  và cung cấp các thông tin cần 

thiết phục vụ yêu cầu quản  lý. Đây là khâu quan trọng nhất, quyết định chất 

lượng của công tác phân tích. 

 Lập bảnh tính chênh lệch giữa số đầu kỳ và cuối kỳ, kỳ phân tích và kỳ 

kế hoạch của các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán. 

 Xây dựng hệ thống các hệ số tài chính liên quan. 

 Khi phân tích cần chứ trọng đến những chỉ tiêu có biến động lớn, đồng 

thời đặt trong mối liên hệ với các chỉ tiêu khác liên quan để đưa ra đánh giá 

chính xác, khách quan và toàn diện về tình hình tài chính của công ty. 

Bước 3: Lập báo cáo phân tích 

 Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm chủ yếu trong công tác quản lý của 

công ty. 

 Chỉ ra được các nguyên nhân, nhân tố cơ bản đã tác động tích cực, tiêu 

cực đến kết quả đó. 

 Đề xuất những biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại thiếu sót, phát 

huy ưu điểm, đồng thời khai thác những khả năng tiềm tàng bên trong công ty. 

Để công tác phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán 

được tốt Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất 
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Việtcó thể tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán năm 2016 như sau: 

a. Phân tích biến động và cơ cấu của tài sản CN/ĐN của công ty: 

Tài sản trong doanh nghiệp chiếm một vị trí rất quan trọng, nó thể hiện 

năng lực sản xuất hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Tài sản nhiều hay ít, 

tăng hay giảm, phân bổ cho từng khâu của quá trình sản xuất hợp lý hay không 

sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh 

nghiệp. Với ý nghĩa quan trọng như vậy thì bộ máy kế toán của công ty nên tiến 

hành thực hiện nội dung Phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản nhằm đánh giá 

tình hình tăng giảm tài sản, tình hình phân bổ tài sản có hợp lý hay không? 

Căn cứ Bảng cân đối kế toán năm 2016 của công ty ta lập bảng phân tích 

biến động và cơ cấu tài sản (Biểu số 3.1) 
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Biểu số 3.1: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TÀI SẢN 

 
 

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm 
Chênh lệch Tỷ trọng (%) 

Số tiền (đ) Tỷ lệ (%) Đầu năm Cuối năm 

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 
12.705.875.043 19.442.667.391 6.736.792.348 53,02 84,86 91,22 

I Tiền và các khoản tương đương tiền 
 

1.322.539.860 

 

609.166.181 

 

-713.373.679 

 

-53,93 

 

8,83 

 

2,43 

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - - - - - 

III Các khoản phải thu ngắn hạn 
 

7.640.885.974 
 

7.905.658.180 
 

264.772.206 
 

3,5 
 

51,03 
 

31,57 

IV Hàng tồn kho 3.332.449.209 6.617.689.095 3.285.239.886 98,6 22,26 31,05 

V Tài sản ngắn hạn 410.000.000 601.218.084 191.218.084 46,64 2,7 2,4 

B TÀI SẢN DÀI HẠN 2.266.487.844 5.579.139.767 3.312.651.923 146,16 15,14 22,28 

I Tài sản cố định 1.934.235.316 1.775.782.999 -158.452.317 -8,19 12,92 7,09 

II Bất động sản đầu tư - - - - - - 

III Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - 3.432.000.000 3.432.000.000 100 - 13,71 

IV Tài sản dài hạn khác 332.252.528 371.356.768 39.104.240 11,77 2,22 1,48 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
 

14.972.362.887 

 

21.312.863.320 

 

6.340.500.433 

 

42,34 

 

100 

 

100 
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Nhận xét: 

Qua kết quả tính toán ở Biểu 3.1 ta có một số nhận xét như sau:  

Tổng tài sản cuối năm so với đầu năm tăng 6.736.792.348 đồng, tương ứng 

với tỉ lệ tăng là 53,02% . Điều đó chứng tỏ quy mô vốn của Doanh nghiệp tăng 

lên, nói cách khác trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp đã tăng lên. Sự tăng 

lên này chủ yếu là do “Hàng tồn kho”, và “Tài sản tài chính dài hạn”. 

Nhìn vào Biểu 3.1 ta thấy, qua hai kỳ kế toán, cơ cấu “Tài sản ngắn hạn” 

vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản tuy có xu hướng tăng nhẹ về cuối kỳ. 

Đây là một con số hợp lý phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty xây 

dựng và thương mại vật liệu xây dựng. Cụ thể, đầu năm “Tài sản ngắn hạn” 

chiếm 84,86% so với tổng tài sản và đến cuối năm thì tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

tăng lên 91,22% so với tổng tài sản trong năm. Tỷ trọng tài sản tăng chủ yếu là 

do trong năm các khoản “tiền và tương đương tiền” và “các khoản phải thu ngắn 

hạn” tăng. Mặt khác, chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn” chiếm tỷ trọng cao trong năm 

chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 31,57% và hàng tồn kho 

chiếm 31,05% trong tổng tài sản. Chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” cuối 

năm tăng so với đầu năm là 264.772.206 đồng, tương ứng với tỉ lệ tăng là 3,5 . 

Tuy có tăng nhưng tỷ trọng chỉ tiêu này có xu hướng giảm, cụ thể cuối năm chỉ 

tiêu này giảm còn 31,57% so với tổng tài sản. Nguyên nhân là do Công ty đã có 

chính sách thu hồi nợ, làm giảm các khoản phải  thu  khách  hàng. Đây được coi  

là sự cố gắng lớn của Công ty trong việc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. 

Tuy có xu hướng giảm nhưng về cơ cấu chỉ tiêu này vẫn chiếm tỷ trọng khá cao 

trong tổng tài sản. Chứng tỏ Công ty đang bị khách hàng chiếm dụng vốn nhiều. 

Do đó, công ty cần phải có những biện pháp nâng cao nghiệp vụ thu hồi nợ  

đọng nhanh chóng để nâng cao hiệu quả đồng vốn. Chỉ tiêu “Hàng tồn kho”  

cuối năm so với đầu năm tăng 3.285.239.886 đồng tương đương với mức tăng 

98,6%  chiếm  tỷ trọng cao trong tổng tài sản là 31,05%. Nguyên nhân là do 1 

số công trình chưa hoàn thành (công trình thay đèn đếm lùi tuyến Lê  Hồng 

Phong, kẻ lại vạch sơn đường tuyến lên sân bay ,..) và hàng hóa tồn  đọng do mở 

rộng ngành nghề kinh doanh. Trong tương lai công ty nên có biện pháp hạn chế 

lượng hàng tồn kho để tăng khả năng thanh khoản của công ty. 

Chỉ tiêu “Tài sản dài hạn” có xu hướng tăng cả về giá trị lẫn cơ cấu, chiếm 

22,28% so với Tổng tài sản. Đi sâu vào phân tích ta thấy, chỉ tiêu “Tài sản dài 
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hạn” tăng chủ yếu là do “các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng” điều đó cho 

thấy trong năm qua công ty đã đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính đồng thời 

với mở thêm lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Chỉ tiêu “Tài sản cố định” giảm 

158.452.317 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 8,19   . Điều này cho thấy quy 

mô đầu tư của Doanh nghiệp giảm. Để xem xét kỹ hơn, ta phân tích sự biến động 

của nguyên giá TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ tăng so 

với đầu năm 132.627.273 đồng, chứng tỏ DN trong kỳ có đầu tư thêm cho 

TSCĐ một khoản 132.627.273 đồng và trích khấu hao lũy kế là 291.079.590 

đồng. Điều này dẫn đến việc giá trị còn lại của TSCĐ giảm. Đồng thời điều này 

cho thấy trong năm vừa qua, công ty cũng đã quan tâm đến việc tăng cơ sở vật 

chất để phục vụ cho việc kinh doanh. Chỉ tiêu “tài sản dài hạn khác” cuối năm 

tăng 39.104.240 đồng so với đầu năm, tương đương với tỷ lệ tăng 11,77% là do 

mua thêm tài sản phục vụ quản lý mà không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định (ví dụ: 

máy tính,..) 

b. Phân tích biến động và cơ cấu của tài sản nguồn vốn CN/ĐN của công ty: 

Phân tích nguồn vốn là một nội dung rất quan trọng trong công tác phân 

tích tài chính của doanh nghiệp. Cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn ảnh 

hưởng rất lớn đến khả năng tự đảm bảo về m t tài chính của doanh nghiệp cũng 

như mức độ tự chủ trong kinh doanh hay những khó khăn mà công ty đang gặp 

phải. 

Cũng giống như phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản, để phân tích 

nội dung này ta căn cứ vào BCĐKT năm 2016 ta có bảng phân tích biến động và 

cơ cấu của nguồn vốn. (Biểu số 3.2) 
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Biểu số 3.2: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

 

 
Chỉ tiêu 

 
Đầu năm 

 
Cuối năm 

Chênh lệch Tỷ trọng 

Số tiền (đ) Tỷ lệ (%) Đầu năm Cuối năm 

A NỢ PHẢI TRẢ 11.085.675.124 15.595.997.450 4.510.332.326 40,68 74,04 73,18 

I Nợ ngắn hạn 11.085.675.124 15.595.997.450 4.510.332.326 40,68 74,04 73,18 

II Nợ dài hạn - - - - - - 

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 3.886.829.387 5.716.865.865 1.830.036.478 47,08 25,96 26,82 

I Vốn chủ sở hữu 3.750.000.000 5.716.865.865 1.830.036.478 47,08 25,96 26,82 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 14.972.504.511 21.312.863.320 6.340.500.433 42,34 100 100 
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Nhận xét: 

Thông qua số liệu tính toán được qua biểu số 3.2, ta thấy Tổng nguồn vốn 

của cuối năm so với đầu năm cũng tăng 6.340.500.433 đồng, tương ứng với tỉ lệ 

tăng 42,34 . Điều đó chứng tỏ trong cuối năm khả năng huy động nguồn vốn của 

Công ty cũng tăng lên, do đó Công ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động 

kinh doanh. Sự tăng nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tố là Nợ phải trả và Vốn 

chủ sở hữu. Nhưng nguồn vốn cuối năm tăng so với đầu năm chủ yếu là do Nợ 

phải trả tăng. Cụ thể: 

“Vốn chủ sở hữu” cuối năm tăng so với đầu năm là 1.830.036.478 đồng, 

tương ứng với tỉ lệ là 47,08 . Đi sâu vào phân tích ta thấy vốn chủ sở hữu tăng 

chủ yếu do vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

tăng. Điều đó chứng tỏ trong năm qua kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 

khá tốt và các cổ đông vẫn tin tưởng góp thêm vốn cho công ty mở rộng hoạt 

động kinh doanh. Đây là biểu hiện rất tốt, doanh nghiệp cần phải phát huy trong 

những kì tới. 

Chỉ tiêu “Nợ phải trả” của Công ty đầu năm là 11.085.675.124 đồng, chiếm 

tỉ trọng 74,04 trong tổng số nguồn vốn. Đến cuối năm thì chỉ tiêu này tăng lên 

thành 15.595.997.450 đồng, chiếm 73,18 . Đi sâu vào phân tích ta thấy “Nợ phải 

trả” của công ty tăng là do “Phải trả cho người bán”, “Người mua trả tiền trước” 

tăng. Điều này cho thấy bạn hàng và nhà cung cấp rất tin tưởng ở công ty đã 

đồng ý bán chịu, trả tiền trước cho công ty nhưng bên cạnh đó thì công ty cần 

phải thanh toán những khoản nợ đến hạn để giữ uy tín với bàn hàng, đối tác kinh 

doanh.Bên cạnh đó, ta thấy cơ cấu của chỉ tiêu Nợ phải trả chiếm tỷ lệ cao trong 

Tổng nguồn vốn. Điều này chứng tỏ công ty đang sử dụng một nguồn vốn lớn từ 

bên ngoài để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Cơ cấu vốn chủ sở hữu lại 

thấp hơn nhiều lại là một khó khăn của công ty, chứng tỏ khả năng tự chủ về tài 

chính của công ty là chưa cao, thực lực tài chính của công ty chưa mạnh, chưa 

đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động của công ty. Công ty cần có kế hoạch 

hạn chế tình trạng này để không ảnh hưởng tới uy tín của công ty. 

Xét trong thực tế, độ ổn định của quá trình sản xuất kinh doanh và độ an 

toàn trong thanh toán, thì nguyên tắc cân bằng tài chính đòi hỏi: Tài sản dài hạn 

phải được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn và tài sản ngắn hạn được tài trợ bởi 
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nguồn vốn ngắn hạn. Với tình hình của công ty, mặc dù thực lực 

tài chính chưa mạnh nhưng tình hình tài chính vẫn đảm bảo nguyên 

tắc sử dụng vốn trong kinh doanh. Cụ thể: 

Ta xem xét việc sử dụng vốn của công ty 

trong cuối năm: 

 Nguồn vốn dài hạn = Nợ dài hạn + Vốn chủsở hữu 

= 0 + 5.716.865.865 = 5.716.865.865 

Tài sản dài hạn = 5.579.139.767 

Như vậy, Nguồn vốn dài hạn đã lớn hơn Tài sản dài hạn, điều đó 

cho thấy Công ty đã sử dụng đúng nguyên tắc sử dụng vốn trong 

kinh doanh. Nguồn vốn dài hạn không những đủ tài trợ cho tài sản 

dài hạn mà còn dư thừa sử dụng trong ngắn hạn. Tình hình tài trợ 

cho HĐSXKD của công ty đảm bảo nguyên tắc cân bằng tài chính 

và đảm bảo sự ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

c. Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại 

và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản. 

Muốn đánh giá một cách toàn diện hơn về tình hình tài chính 

của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ 

tầng Đất Việtta không chỉ dừng lại ở việc phân tích tình hình biến 

động, cơ cấu của tài sản và nguồn vốn mà còn phải đi sâu phân tích 

thêm một số chỉ tiêu tài chính mới thể hiện được rõ nét về năng lực 

tài chính của công ty. 

Để phân tích nội dung này, ta tiến hành phân tích các hệ số sau (Biểu số 

3.3) 

Biểu số 3.3 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 

tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt 

 

Chỉ tiêu Cách tính 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Chênh 

lệch 

Hệ số thanh toán tổng quát 
Tổng tài sản 

1,35 1,60 0,25 
Tổng nợ phải trả 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 
Tổng tài sản ngắn hạn 

1,15 1,25 0,1 
Tổng nợ ngắn hạn 

Hệ số thanh toán nhanh 
Tiền và các khoản tương đương tiền 

0,12 0,04 -0,08 
Tổng nợ ngắn hạn 
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Nhận xét: 

Qua bảng phân tích trên ta thấy: 

 Hệ số thanh toán tổng quát: 

Năm 2016 là 1,6 cao hơn so với năm 2015 là 1,35. Hệ số này cho biết năm 

2017, cứ một đồng tiền vay thì có 1,6 đồng tài sản đảm bảo. Hệ số này tăng dần 

qua từng năm và cả hai năm hệ số này đều lớn hơn 1 chứng tỏ Công ty có đủ 

khả năng thanh toán các khoản vay. 

 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn: 

Thể hiện mức độ đảm bảo của Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn. Năm 

2015, cứ một đồng Nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 1,15 đồng Tài sản ngắn 

hạn, nhưng năm 2016 thì một đồng Nợ ngắn hạn thì được đảm bảo thanh toán 

bằng 1,25 đồng Tài sản ngắn hạn. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của năm 2016 

cao hơn so với năm 2015, chứng tỏ về mặt tài chính của công ty khá ổn định. 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

Phản ánh khả năng thanh toán ngay lập tức của các khoản nợ đến hạn của 

công ty bằng tiền và các khoản tương đương tiền. Thông qua hệ số này sẽ giúp 

nhà cung cấp quyết định thời gian bán chịu cho công ty là bao lâu. Tuy nhiên, hệ 

số thanh toán nhanh cỉa công ty lại ở mức thấp. Đầu năm hệ số thanh toán nhanh 

ở mức 0,12 lần là quá thấp nhưng đến cuối năm thậm chí còn thấp hơn giảm 

xuống còn 0,04 lần. Điều này là do khoản nợ phải trả ngắn hạn mà chủ yếu là 

khoản phải trả người bán của công ty quá lớn. Để đảm bảo khả năng thanh toán 

nhanh với các khoản nợ đến hạn trả, công ty nên trú trọng cho công tác thu hồi 

nợ bán hàng bằng các chính sách chiết khấu thanh toán khách hàng khi khách 

hàng thanh toán trước hạn. 

Tóm lại: Thông qua việc phân tích, ta thấy tình hình tài chính của doanh 

nghiệp đang có chiều hướng xấu đi, Công ty cần cố gắng quản lý tài sản tốt hơn 

để tăng khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Chính vì vậy nên doanh 

nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng và các Báo cáo tài 

chính nói chung cuối mỗi niên độ kế toán nhằm tìm ra hướng giải quyết đúng 

đắn trong tương lai. 
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3.3.2.2. Ý kiến thứ hai: Công ty cần nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán. 

Các nhân viên kế toán của Công ty có trình độ chuyên môn chưa đồng đều, 

dẫn tới việc phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các phần hành kế toán, khó tránh 

khỏi những vướng mắc trong việc tổng hợp số liệu để lập BCTC. Công ty cần 

đưa ra chính sách nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên kế toán như là 

cho nhân viên của Công ty mình tham gia học những lớp về nghiệp vụ chuyên 

môn kế toán, tìm hiểu sâu hơn về hoạt động kế toán. 

3.3.2.3. Ý kiến thứ ba: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào hạch toán kế 

toán 

Về việc áp dụng tin học vào kế toán trong điều kiện kỹ thuật điện toán đang 

có những bước phát triển nhanh chóng với nhiều thành tựu to lớn, việc sử dụng 

tin học vào lĩnh vực kế toán ngày càng được phổ biến và mang lại hiệu quả cao. 

Thực tế ở công ty đã trang bị thiết bị máy vi tính nhưng chỉ dừng lại ở việc mở 

sổ sách và tính toán trên Excel làm giảm tiến độ công việc. Vì vậy, công ty nên 

xem xét mua phần mềm kế toán để việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh cũng như việc quản lý số liệu được thực hiện nhanh chóng, gọn nhẹ, hiệu 

quả và đảm bảo chất lượng của công việc. 

Một số phần mềm kế toán đang được sử dụng nhiều trên thị trường để công 

ty có thể lựa chọn như: phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán FAST 

ACCOUNTING, phần mềm kế toán Smart Soft,… 

Em xin được giới thiệu một vài phần mềm phổ biến nhất: 

   PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 được thiết kế dành cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư 

nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở 

hữu và làm chủ được hệ thống phần mềm, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh của mình 

- Tính năng: 

+ Dễ dàng sử dụng 

+ Cập nhật các chế độ kế toán tài chính mới nhất 

+ Sử dụng rất nhiều hình ảnh nghiệp vụ, giúp cho người sử dụng dễ dàng 

hình dung ra được quy trình hạch toán kế toán. 
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Giá bán của phần mềm MISA SME.NET 2017 gói Enterprise với đầy đủ 16 

phân hệ (Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, 

Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, 

Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp) hiện nay là : 12.950.000 đồng. 

Dưới đây là hình ảnh giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017: 
 

 

   PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING 

- Fast accounting là phần mềm kế toán được thiết kế dành cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

- Fast Accounting - Fast Accounting 11 được phát triển trên công nghệ 

của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có 

thể chạy trên máy đơn l , mạng nội bộ ho c làm việc từ xa qua internet. Đặc biệt  

Fast Accounting 11 có thể chạy đồng thời dưới dạng ứng dụng windows ho c 

ứng dụng web thông qua các trình duyệt phổ biến như Internet Exploer, Fire 

Fox, Chrome,.. 

Giá bán của phần mềm Fast Accounting 14 phân hệ là 9.900.000 đồng.  
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Dưới đây là hình ảnh giao diện phần mềm kế toán Fast Account: 
 

 
Dựa trên thực tế, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng 

Hạ tầng Đất Việtcó  ngành nghề chính là xây dựng nội bộ, công trình thủy lợi,… 

với các phần mềm kế toán kể trên, công ty nên áp dụng phần mềm kế toán Fast 

Accounting với 14 phân hệ để vừa phù hợp với tài chính của công ty vừa là phần 

mềm hỗ trợ tốt cho đặc thù của công ty xây dựng. 
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KẾT LUẬN 

Đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt” 

đã giải quyết được một số vấn đề như sau: 

- Về mặt lý luận: 

Đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập và phân 

tích Bảng cân đối kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 04/03/2011 của Bộ Tài chính. 

- Về mặt thực tiễn: 

+ Đã phản ánh đúng thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế 

toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hạ tầng 

Đất Việt. 

+ Đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói 

chung và công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty nói riêng.  

+ Đã đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và 

phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương 

mại và Xây dựng Hạ tầng Đất Việt. 

Do còn hạn chế về trình độ lý luận và thực tiễn nên bài viết không tránh 

khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy 

cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn ThS. Phạm Thị Kim Oanh đã chỉ 

bảo hướng dẫn tận tình cho em cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị trong 

phòng Kế toán của công ty đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2018 

Sinh viên 

 

Nguyễn Thùy Trang 
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